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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
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BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT : Bảo vệ môi trường
COD : Nhu cầu oxy hóa học
CTNH : Chất thải nguy hại
CTR : Chất thải rắn
DO : Nồng độ oxy hòa tan
kV : kilovolts
KCN : Khu công nghiệp
MBA
MMTB

: Máy biến áp
: Máy móc thiết bị

NĐ : Nghị định
PCCC : Phòng cháy chữa cháy
QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam
QĐ : Quyết định
TBA : Trạm biến áp
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXD : Tiêu chuẩn Xây dựng
TNMT : Tài nguyên và Môi trường
TT : Thông tư
VLXD : Vật liệu xây dựng
VNĐ : Việt Nam đồng
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Tên chủ dự án đầu tư

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÂN BÓN NAM DƯƠNG
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn,

tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Nguyễn Thị Cẩm My
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Điện thoại: 0256.3838888
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4101138996 do

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp đăng ký lần đầu ngày 10/09/2010, đăng ký
thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2017.

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 605741102 do Ban Quản lý Khu kinh tế
tỉnh Bình Định cấp chứng nhận lần đầu ngày 17/11/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ
3 ngày 02/06/2023.
1.2. Tên dự án đầu tư

NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN
(Sau đây gọi tắt là Dự án)

1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án
Dự án được xây dựng tại Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình

Định với diện tích 9.900 m2 có giới cận như sau: 
+ Phía Bắc giáp: Công ty TNHH Đại Việt – Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy.
+ Phía Đông giáp: đường trục KCN và Công ty TNHH TM Hoàng Phong.
+ Phía Tây giáp: dải cây xanh KCN và kênh nắn tuyến N2.
+ Phía Nam giáp: Công ty Cổ phần lương thực Vĩnh Long.

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý khu đất dự án

STT Tọa độ X Tọa đFộ Y

1 1.530.084 291.263

2 1.531.282 291.201

3 1.531.263 291.154

4 1.531.067 291.216

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 7 
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Hình 1. 1 Sơ đồ vị trí tương quan giữa Nhà máy và các đối tượng xung quanh
1.2.2. Quy mô của dự án đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng)
- Quy mô của dự án đầu tư theo luật đầu tư công: Dự án thuộc điểm d, khoản 2,

điều  8  và  thuộc  khoản  1  điều  10  của  luật  đầu  tư  công  số  39/2019/QH14  ngày
13/06/2019. Dự án thuộc loại hình sản xuất phân bón có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ
đồng, thuộc nhóm C.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
1.3.1. Công suất của dự án đầu tư

Dự án “Nhà máy sản xuất phân bón” được thực hiện tại Lô D1.1.2, KCN Nhơn
Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam với mục tiêu phối trộn nguyên liệu
theo tiêu chuẩn để sản xuất phân bón với công suất 43.600 tấn sản phẩm/năm. Bao
gồm:

- Sản xuất phân bón NPK dạng một hạt: 40.000 tấn sản phẩm/năm;
- Sản xuất phân bón NPK dạng trộn hạt: 3.600 tấn sản phẩm/năm.

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản
xuất của dự án đầu tư

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 8 
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Dự án Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường tại quyết định số 384/QĐ-BQL ngày 31/5/2017 Quyết định phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất phân bón và nông sản
(Hạng mục: Sản xuất phân bón, công suất 9.000 tấn/năm) của Công ty CP Thương mại
Phân bón Nam Dương tại lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa bao gồm 01 dây chuyền sản xuất
phân bón NPK dạng trộn hạt có công suất 3.600 tấn/năm và 01 dây chuyền sản xuất
phân NPK dạng một hạt công suất 5.400 tấn/năm.

Hiện nay, do trong quá trình hoạt động thì dây chuyền sản xuất phân bón 1 hạt cũ
đã không còn đủ khả năng đáp ứng nên Công ty đã tiến hành tháo dỡ và sẽ lắp đặt dây
chuyền sản xuất 1 hạt mới, đồng thời do nhu cầu của thị trường tăng nên Công ty
quyết định đầu tư tăng công suất của dây chuyền sản xuất 1 hạt lên thành 40.000 tấn
sản phẩm/năm và đã được Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định chấp thuận tại giấy
chứng nhận  đăng  ký đầu tư  mã số  dự  án  6057471102  chứng nhận lần  đầu  ngày
17/11/2010, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 02/06/2023.

Đối với dây sản xuất phân bón NPK dạng trộn hạt sẽ được giữ nguyên không có
thay đổi so với nội dung đã được phê duyệt tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quy trình công nghệ sản xuất phân bón NPK dạng một hạt:
Quy trình công nghệ sản xuất phân bón NPK dạng một hạt sẽ được lắp đặt mới

tại dự án có quy trình công nghệ được thể hiện tại sơ đồ sau:

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 9 
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Hình 1. 2 Quy trình sản xuất phân hỗn hợp NPK dạng một hạt
Thuyết minh quy trình:

Nạp liệu: nguyên liệu đầu vào gồm: Đạm Urea, SA, MAP, Kali, Cao lanh, được
nạp vào các phễu nạp liệu, sau đó được hệ thống băng tải định lượng (có mô tơ giảm
tốc và biến tần ) trên cơ cấu định lượng sau đó đến băng tải gom và chuyển đến máy
nghiền.

Máy nghiền cấu tạo gồm 118 lưỡi dao, quay 750 vòng/phút, các nguyêu liệu
được nghiền lẫn với nhau thành bột mịn, các bột này được băng tải vận chuyển lên
máy tạo hạt thùng quay để vo viên.

Máy tạo  hạt  thùng  quay  có  đường  kính  1.800  mm dài  8.000  mm,  quay  8
vòng/phút, các nguyên liệu vào trong máy được trộn đều với nhau và kết dính nhờ
nước, sau khi đã kết dính cơ bản đã tạo thành cốt hạt. Bán thành phẩm NPK ra khỏi
thiết bị vo viên được hệ thống băng tải đưa vào máy sấy. 

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 10 
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Máy  sấy  thùng  quay  có  đường  kính  1.400  mm,  dài  20.000  mm  quay  5
vòng/phút được cấp nhiệt từ hệ thống lò đốt củi, nhờ quạt hút đưa vào máy sấy thùng
quay. Khí sấy sau khi ra khỏi máy sấy được đưa đến hệ thống lọc bụi gồm cyclone, bể
trầm lắng khô, bể trầm lắng ướt, ống khói, để giữ lại phần lớn các hạt bụi trong quá
trình sấy, khí sau khi đã qua hệ thống lọc thành khí sạch được thải ra ngoài trời.  Nhờ
không khí nóng các hạt NPK được sấy khô đến độ ẩm thấp hơn 2%, đồng thời độ bền
cơ học cũng tăng lên. Từ máy sấy thùng quay các hạt NPK được băng tải chuyển sang
máy làm nguội .

 Máy nguội  thùng quay có  đường kính 1.400  mm dài  18.000 mm quay 5
vòng/phút, tác nhân không khí lạnh được quạt hút của hệ thống lọc bụi, tác nhân lạnh
này sẽ làm nguội các hạt NPK đến nhiệt độ 350C ÷ 450C đồng thời ổn định cấu trúc vật
lý, tăng độ bền cơ học. Khí sau khi  làm nguội  ra khỏi máy  nguội được  đưa đến hệ
thống lọc bụi  gồm cyclone, bể trầm lắng khô, bể trầm lắng ướt, ống khói để giữ lại
phần lớn các hạt bụi trong quá trình làm nguội, khí sau khi đã qua hệ thống lọc thành
khí sạch được thải ra ngoài trời. Từ máy làm nguội, các hạt NPK được hệ thống băng
tải đưa đến máy sàng 1 để phân loại

Máy sàng lồng đường kính 1.600 mm dài 7.000 mm quay 10 vòng/phút là máy
sàng lồng quay, phân loại hạt mịn, hạt đạt kích cỡ và hạt to. Phần hạt to quá cỡ được
máy nghiền, nghiền nhỏ lại, rồi cùng với phần hạt mịn được băng tải hồi lưu đưa trở
lại máy tạo hạt để vo viên lại. Phần hạt có kích thước tiêu chuẩn 3 ÷ 4 mm sẽ được đưa
vào thiết bị đánh bóng.

Máy đánh bóng có đường kính 1.400 mm dài 6.000 mm quay 10 vòng/phút làm
nhiệm vụ loại bỏ các góc cạnh đánh bóng các hạt có kích thước tiêu chuẩn 3÷ 4 mm,
giúp hạt bóng đẹp và chống vón cục. Sau đó các hạt này được băng tải vận chuyển lên
máy sàng 2 .

Máy sàng 2 có đường kính 1.400 mm dài 4.000 mm quay 10 vòng/phút sẽ sàng
lọc lần cuối, loại bỏ cám, để tuyển chọn những hạt tròn đều và đẹp, sau cùng thành
phầm NPK được chuyển đến hệ thống cân và đóng bao. 
          Cân đóng bao có kích thước 2.000 x 2.000 cao 3.700 mm cấu tạo gồm bồn chứa
bên trên để chứa hạt thành phẩm, các hạt này được hệ thống chiết rót xuống thùng cân.
Sau khi đủ khối lượng cài đặt, các hạt sẽ rơi xuống thùng kẹp bao để đóng gói.

          Lò đốt củi kích thước 2.000x20.000 cao 3.000 mm, củi khô được đưa vào lò
đốt lên nhiệt độ 400 0C để cấp nhiệt cho máy sấy thùng quay sấy khô hạt.

Đánh giá việc lựa chọn công nghệ:
Căn cứ Công văn số 1076/SKHCN – CN ngày 19/12/2022 của Sở Khoa Học Và

Công Nghệ ngày 19/12/2022 về việc cho ý kiến công nghệ sản xuất phân bón của

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 11 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: Nhà máy sản xuất phân bón

Công ty Cổ phần Thương Mại phân bón Nam Dương, cụ thể về công nghệ của dây
chuyền sản xuất phân bón 1 hạt như sau:

- Sự hoàn thiện của công nghệ ở mức trung bình, đây là dây chuyền công nghệ
sản xuât phân bón NPK dạng 01 hạt phổ biến được sử dụng ở nhiều nhà máy sản xuất
phân bón NPK nhỏ.

- Mức độ tiên tiến của dây chuyên công nghệ: dây chuyên công nghệ sử dụng
trong dự án là dây chuyên công nghệ có mức độ tiên tiên trung bình sử dụng phổ biến
trong nước để sản xuất phân bón NPK dạng 01 hạt.

- Tính mới của công nghệ: Công nghệ sản xuất phân bón NPK dạng 01 hạt được
đề xuất trong hồ sơ dự án không mới đã được sử dụng từ cuối thế kỷ 20 để phân bón
NPK dạng 1 hat.

- Tính thích hợp của công nghệ: Công nghệ phù hợp với yêu cầu thực tế của Dự
án và thích hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15/05/2018 quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ thì cấm công
nghệ sản xuất phân bón thủ công NPK theo phương pháp thủ công chảo quay, trộn thô.

Do đó, công nghệ của dây chuyền sản xuất phân bón 1 hạt không thuộc danh mục
cấm và công nghệ ở mức trung bình được sử dụng phổ biến ở nước ta.

Quy trình công nghệ sản xuất phân bón NPK dạng trộn hạt:
Quy trình công nghệ xuất phân bón NPK dạng trộn hạt đang hoạt động tại dự án

được thể hiện tại sơ đồ sau:

      
Hình 1. 3 Quy trình sản xuất phân hỗn hợp NPK dạng trộn hạt

Thuyết minh quy trình:

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 12 
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Từ các thông số tỷ nguyên đã tính toán, các loại nguyên liệu cần thiết được chứa
trên các phễu nạp liệu riêng biệt sẽ được hệ thống tự định lượng theo đúng thành phần
tỷ lệ đã cài đặt công thức cho máy từ ban đầu để đưa đến máy trộn liên tục. Tại đây,
các thành phần nguyên liệu được trộn đều với nhau sau đó băng tải vận chuyển lên bồn
chứa của cán thành phẩm để đóng bao thành phẩm.
1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Sản phẩm của dự án bao gồm phân bón NPK dạng một hạt công suất 40.000 tấn
sản phẩm/năm và phân bón NPK dạng trộn hạt công suất 3.600 tấn sản phẩm/năm.
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

Hiện trạng các khu vực nhà xưởng sản xuất của dự án đã được xây dựng hoàn
thiện, do đó, trong giai đoạn tiếp theo chủ dự án sẽ chỉ thực hiện lắp đặt hoàn thiện các
máy móc thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất, không thực hiện xây dựng mở
rộng nhà xưởng sản xuất hiện hữu của dự án.

Hiện nay dự án đang hoạt động ổn định đến công suất 3.600 tấn sản phẩm/năm
đối với phân bón NPK dạng trộn hạt. Trong tương lai khi đưa dây chuyền phân bón
NPK dạng một hạt vào sản xuất tổng công suất lớn nhất của dự án là 43.600 tấn. Tuy
nhiên, do 02 dây chuyền sản xuất NPK dạng trộn hạt và phân bón NPK dạng một hạt
có thành phần nguyên liệu và công nghệ sản xuất khác nhau. Do đó không thể căn cứ
vào nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất, nhu cầu sử
dụng điện, nước hiện nay của dự án để làm căn cứ tính toán cho nhu cầu sử dụng khi
dự án hoạt động đủ công suất.

Do đó, dựa trên kinh nghiệm của chủ dự án trong hoạt động sản xuất phân bón,
tham khảo nhu cầu về loại phân bón NPK trên thị trường của khách hàng và các dự án
có quy trình công nghệ tương tự. Chủ dự án ước tính nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu,
vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất, nhu cầu sử dụng điện, nước hiện nay của dự án
khi đạt công suất 43.600 tấn sản phẩm/năm được trình bày chi tiết sau đây:
 Nhu cầu nguyên liệu sản xuất:

- Phân Ure: Nguồn cung Ure từ một số công ty trong nước như Đạm Phú Mỹ,

Đạm Cà Mau, Đạm Ninh Bình, Đạm Bắc Hà. 

- Phân DAP (Diammon phosphate): Nguồn cung từ nhà máy DAP Đình Vũ và

DAP Lào Cai và nhập khẩu DAP của các nước Hàn Quốc, Trung Quốc 

- Phân SA (Ammoni sunplate), Kali: nhập khẩu của các nước như: Nhật, Hàn

Quốc, Trung Quốc.

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 13 
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- Trung lượng (phân bón chứa thành phần Ca, Mg, S), vi lượng (phân bón chứa

thành phần Zn, Cu, Mn, Si): mua từ một số công ty trong nước.

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu khi nhà máy hoạt động hết công suất 43.600

tấn/năm thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 1 Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng của dự án

TT Tên nguyên liệu Đơn vị tính Số lượng 
1 Urê Tấn/năm 6.136
2 DAP (Diammoni phosphate) Tấn/năm 12.255
3 SA (Amoni sunplate) Tấn/năm 13.084
4 KCl (Kali clorua) Tấn/năm 11.349

5 Trung lượng – Cao lanh (thành phần
SiO2, Al2O3, Fe, Ti, K, Mg) Tấn/năm 375

6 Vi lượng (ZnSO4, CuSO4, MnSO4,
SiO2) Tấn/năm 429

7 Màu Tấn/năm 0,02
Tổng cộng Tấn/năm 43.628,02

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương

Ghi chú: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại bảng trên chỉ mang tính chất tương đối

dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng tại thời điểm lập báo cáo. Tùy theo đơn đặt hàng

của khách hàng mà từng loại phân bón cần sản xuất sẽ sử dụng các loại nguyên liệu

với tỷ lệ khác nhau. Do đó, lượng dùng có thể tăng hoặc giảm đối với từng loại nguyên

liệu, tuy nhiên không đáng kể.

Các loại nguyên liệu được nhập về và lưu chứa chủ yếu dưới dạng đóng bao

ngoài trừ đất mùn, bột đá được nhập và lưu chứa dưới dạng hàng rời. Hiện nay dự án

đã bố trí 01 kho chứa nguyên liệu để lưu chứa nguyên liệu được nhập về dự án. Tuy

nhiên để thuận tiện cho hoạt động sản xuất chủ dự án còn bố trí một góc bên trong

phân xưởng để lưu chứa. Nguyên liệu nhập về Nhà máy tùy theo nhu cầu sản xuất (dự

kiến trung bình khoảng 200 – 300 tấn/lần nhập liệu). Công ty sẽ không nhập quá nhiều

và lưu trữ nguyên liệu dư thừa gây cản trở cho quá trình sản xuất.

Nhà máy không sử dụng bất kỳ loại nguyên liệu, hóa chất nào thuộc danh mục

các chất cấm sử dụng trong sản xuất, nhằm mục đích không làm ảnh hưởng đến môi

trường, sức khỏe người lao động cũng như người tiêu dùng.
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Thành phần, tính chất các nguyên liệu đầu vào sản xuất của dự án:

Bảng 1. 2 Thành phần, tính chất các nguyên liệu đầu vào sản xuất của dự án

Stt Nguyên
liệu Thành phần, tính chất

1 DAP

Thành phần: Nitơ 16%, P2O5 45%, độ ẩm 2,5%, Cd  12mg/kg
Tính chất: là chất hóa học ở dạng tinh thể, không mùi, không vị, dễ
dàng hòa tan trong nước, khối lượng mol 132,06 g/mol, khối lượng
riêng 1,619 g/cm3, điểm nóng chảy 155oC

2 SA

Thành phần: Nitơ 20-21%, S 24-25%
Tính chất: là chất hóa học ở dạng tinh thể, mịn, màu trắng ngà hoặc
xám xanh, có mùi nước tiểu, vị mặn và hơi chua, dễ dàng hòa tan
trong nước, khối lượng mol 132,14 g/mol,  khối lượng riêng 1,77
g/cm3, điểm nóng chảy 235oC

3 Ure
Thành phần: Nitơ 50%
Tính chất: tồn tại dạng tinh thể màu trắng, dễ dàng hòa tan trong
nước, khả năng hút ẩm mạnh, điểm nóng chảy 133oC

4 KCl
Tính chất: tồn tại dạng tinh thể màu trắng, không mùi, dễ dàng hòa
tan trong nước, có vị giống muối ăn, khối lượng mol 74,55 g/mol,
khối lượng riêng 1,984 g/cm3, điểm nóng chảy 770oC

5 SiO2
Tính chất: tồn tại ở dạng tinh thế, không tan trong nước, nóng chảy ở
1713oC.

6 Chitosan
Là loại  polysacảit  tự  nhiên,  có tác dụng kích hoạt  cơ chế kháng
khuẩn chống lại vi khuẩn gây bệnh trên cây, là một chất an toàn và
không độc hại

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương

 Nhiên liệu phục vụ sản xuất
- Than: lượng than cấp cho lò hơi  là  20,83  kg/h; lò sấy  là 104,17  kg/h.  Tổng

lượng than đá sử dụng: 66.670 kg/tháng.
- Chỉ may: 51 kg/tháng.
- Diesel: 1.100 lít/tháng.
- Dầu nhờn: 65,4 lít/tháng

 Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện của dự án
- Nguồn cấp điện: Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhà máy được sử dụng

từ tuyến 22KV hiện trạng do Điện lực An Nhơn cung cấp.
- Hiện nay nhu cầu sử dụng điện của dự án là khoảng 9.159  kWh/tháng. Nhu cầu

sử dụng điện của dự án trong 06 tháng cuối năm 2023 được thể hiện tại bảng sau:
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Bảng 1. 3 Nhu cầu dùng điện của dự án trong 06 tháng năm 2023

Stt Tháng
Nhu cầu dùng

điện (Kwh)
Stt Tháng

Nhu cầu dùng điện
(Kwh)

1 Tháng 7/2023 18.286 4 Tháng 10/2023 3.708

2 Tháng 8/2023 5.243 5 Tháng 11/2023 10.761

3 Tháng 9/2023 3.504 6 Tháng 12/2023 13.452

Nhu cầu dùng điện trung bình của dự án ở thời điểm hiện tại là khoảng 9.159 Kwh /tháng

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương

- Tuy nhiên, theo tính toán của chủ dự án trong quá trình vận hành thử hệ thống
sản xuất phân bón NPK dạng một hạt thì ước tính lượng điện sử dụng tại nhà máy
trong giai đoạn hoạt động đủ công suất khoảng 15.000 kWh/tháng. 

 Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp của dự án
+ Hệ thống cấp nước: Nước cấp sinh hoạt được cấp từ Nhà máy cấp nước của

KCN Nhơn Hòa thông qua mạng lưới phân phối nước của KCN Nhơn Hòa.
+ Mục đích sử dụng:  Hiện nay nước cấp cho dự án được cấp cho nhu cầu sinh

hoạt của công nhân viên, tưới cây, tưới đường, PCCC. Khi dây chuyền sản xuất phân
bón NPK dạng 1 hạt đi vào hoạt động sẽ bao gồm nước cấp cho hoạt động sản xuất. 

+ Nhu cầu sử dụng: 
Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước của dự án là khoảng 75,5 m3/tháng. Nhu cầu sử

dụng nước của dự án trong 06 tháng cuối năm 2023 được thể hiện tại bảng sau:
Bảng 1. 4 Nhu cầu dùng nước của dự án trong 06 tháng cuối năm 2023

Stt Tháng
Nhu cầu dùng

nước (m3)
Stt Tháng

Nhu cầu dùng
nước (m3)

1 Tháng 7/2023 70 4 Tháng 10/2023 85

2 Tháng 8/2023 78 5 Tháng 11/2023 96

3 Tháng 9/2023 72 6 Tháng 12/2023 52

Nhu cầu dùng nước trung bình của dự án ở thời điểm hiện tại là khoảng 75,5 m3/tháng

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương

Căn cứ trên các quy chuẩn pháp luật hiện hành, đặc điểm máy móc, thiết bị của
dự án. Chủ dự án ước tính nhu cầu sử dụng nước lớn nhất cho dự án bao gồm:
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Bảng 1. 5 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án

TT Đối tượng sử dụng nước Số lượng Định mức
Lưu lượng

(m3/ngày.đêm)

I Nước cấp sinh hoạt 3,4

1 Sinh hoạt của CBCNV 75 45 lít/người/ngày 3,4

II Nước cấp sản xuất - - 6,575

1 Nước cấp lò hơi - - 5

2
Nước cấp hệ thống xử lý
khí thải

- - 1,575

- Cấp lần đầu - - 1,5

- Bổ sung hàng ngày - - 0,075

III Nước tưới cây 2.005,10 m2 3 lít/m2/ngày đêm 6,0

IV Nước tưới đường 2.042,06 m2 0,5 lít/m2/ngày đêm 1,0

Tổng 16,975

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
Ngoài ra dự án còn có nhu cầu sử dụng nước cho PCCC với nhu cầu nước chữa

cháy 15 lít/s trong 1 giờ (theo TCVN 2622-1995), nước dập tắt các đám cháy không
đưa thường xuyên vào mạng lưới mà chỉ đưa vào khi có cháy xảy ra. Số đám cháy có
thể xảy ra đồng thời là n = 1. Như vậy ước tính lượng nước cần dùng mỗi khi xảy ra
cháy là:

15/s x 3600s/h x 1h /1000 lít/m3 = 54 m3

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 
1.5.1 Đặc điểm tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật nơi thực hiện dự án

a. Các đối tượng tự nhiên
- Đặc điểm địa hình: Vị trí dự án nằm trong KCN Nhơn Hòa, đã được chủ hạ

tầng KCN đầu tư hạ tầng kỹ thuật  hoàn chỉnh. Chủ đầu tư dự án cũng đã xây dựng
hoàn thiện các hạng mục công trình của dự án. Trong giai đoạn tới chủ dự không tiến
hành xây dựng bổ sung hay cải tạo các hạng mục công trình hiện hữu.

- Hệ thống sông suối, kênh mương:
+ Tiếp giáp phía Tây dự án sau dải cây xanh KCN có kênh N2 được nắn tuyến từ

núi Mâm Xôi đến giáp  đoạn suối Yến đi qua, đây là kênh tiếp nhận nước mưa trong
KCN Nhơn Hòa.
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+ Phía Đông Nam dự án, cách dự án khoảng 1,7km có núi Mâm Xôi, cách dự án
khoảng 50m về phía Tây có cầu Suối Dài, đây là nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của
hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa.

b. Các đối tượng kinh tế, xã hội
- Hiện trạng dân cư, hạ tầng xã hội: 

+ Cách dự án 90m về phía Tây là khu dân cư đang sinh sống và đất nông
nghiệp.

+ Về phía Bắc, cách dự án khoảng 1,3km có quốc lộ 19 đi ngang qua góp phần
thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra; xung quanh
hai bên tuyến quốc lộ 19 mật độ dân cư tập trung sống đông đúc.

- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
 Nhà máy nằm trong KCN Nhơn Hòa nên xung quanh đều là các doanh nghiệp

đang hoạt động sản xuất như: Tiếp giáp về phía Nam dự án là Công ty Cổ phần lương
thực Vĩnh Long, phía Bắc dự án là  Công ty TNHH Đại Việt – Nhà máy chế biến
nguyên liệu giấy, phía Đông dự án là đường trục KCN và Công ty TNHH TM Hoàng
Phong. 

c. Đặc điểm hiện trạng hạ tầng kỹ thuật KCN Nhơn Hòa 
- Giao thông: 
Hệ thống đường giao thông trong KCN gồm đường trục và đường nội bộ KCN

được xây dựng bê tông hóa hoàn thiện. Bố trí đầy đủ hệ thống cấp nước, thảm cỏ, cây
xanh; đảm bảo lưu thông qua lại giữa các Nhà máy và có kết nối thuận tiện với giao
thông bên ngoài như quốc lộ 19 và quốc lộ 1A.

- Cấp nước: 
Hiện nay, Chủ đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa đã đầu tư hoàn thiện việc nâng

công suất của nhà máy cấp nước từ 1.980 m3/ngày.đêm lên 3.000m3/ngày.đêm (trong
đó: 2.500m3/ngày.đêm nước qua trạm xử lý, 500m3/ngày.đêm nước thô; nguồn nước
lấy từ Hồ Núi Một về khu xử lý) nên hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cấp nước cho tất cả
các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN.

- Cấp điện: Quá trình sản xuất và sinh hoạt của nhà máy sử dụng nguồn điện từ
tuyến 22KV hiện trạng do Điện lực An Nhơn cung cấp.

- Thoát nước mưa, nước thải: Hiện nay, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu
gom nước thải của KCN đã được Chủ đầu tư KCN xây dựng hoàn thiện đến tường rào
từng doanh nghiệp theo quy hoạch KCN được duyệt, đáp ứng nhu cầu đấu nối và hoạt
động của dự án.

Chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng đã xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ
thống xử lý nước thải tập trung của KCN với công suất xử lý đạt 1.000 m 3/ngày.đêm.
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Hiện Chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng đã triển khai xây dựng bổ sung 01 module xử lý
nước thải độc lập, tổng công suất của hệ thống này là 2.000m3/ngày.đêm, nâng tổng
công suất xử lý nước thải của KCN lên 3.000m3/ngày.đêm. Như vậy, việc thu gom, xử
lý nước thải từ hoạt động của dự án sẽ hoàn toàn được đáp ứng.

- Vệ sinh môi trường: Hiện nay tại KCN Nhơn Hòa đã có Ban Quản lý các dịch
vụ đô thị An Nhơn thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các doanh nghiệp
trong KCN với tần suất 2 lần/tuần.

d. Đặc điểm hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của dự án
Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho dự án như: hệ thống thu gom, thoát nước

mưa, hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ
thống cấp điện, cấp nước đã được Chủ dự án xây dựng hoàn thành theo quy định.

e. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án
Vị trí thực hiện dự án nằm tại lô D1.1.2, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An

Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án đã được Sở TNMT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số BU 325957 ngày 30/07/2014. Chủ đầu tư đã xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ
thuật hoàn thiện.

 Cơ cấu sử dụng đất trên toàn mặt bằng dự án được trình bày cụ thể như sau:
Bảng 1. 6 Thống kê cơ cấu sử dụng đất

STT Loại đất
Quy hoạch đã được phê duyệt

Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)

1 Đất xây dựng công trình 5.852,84 59,12

2 Đất giao thông 2.042,06 20,63

3 Đất cây xanh 2.005,10 20,25

Tổng cộng 9.900 100,00 

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
1.5.2. Các hạng mục công trình chính dự án

Dự án đã được xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình bao gồm:
Bảng 1. 7 Thống kê các hạng mục công trình của dự án

STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)

I Công trình xây dựng 5.852,84 59,12

1 Nhà xưởng sản xuất 1 2.520 25,45

2 Xưởng sản xuất 2 922,5 9,32
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3 Nhà văn phòng 358,16 3,62

4 Xưởng thành phẩm 661,05 6,68

5 Xưởng bao bì 821,64 8,30

6 Nhà xe 60 0,61

7 Trạm biến áp 9 0,09

8 Nhà bảo vệ 12,25 0,12

9 Nhà nghỉ ca 63,2 0,64

10 Nhà vệ sinh 28 0,28

11 Khu vực tâm linh 4 0,04

12 Bể nước PCCC 1 4,24 0,04

13 Bể nước PCCC 2 38,4 0,39

14 Mái che 276,8 2,80

15 Trạm cân 57,6 0,58

16 Khu CTNH + CTR 16 0,16

17 Bể chứa nước vệ sinh máy móc, thiết bị 1 0,01

II Giao thông 2.042,06 20,63

III Cây xanh 2.005,10 20,25

Tổng cộng 9.900 100%

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
Hiện nay các hạng mục công trình xây dựng của dự án đã được xây dựng hoàn

thiện trong giai đoạn tới sẽ không thực hiện cải tạo hay xây dựng bổ sung công trình
tại dự án.

Đối với dây chuyền sản xuất phân NPK 1 hạt mới sẽ được lắp đặt thay thế cho
dây chuyền sản xuất NPK 1 hạt cũ tại khu vực xưởng sản xuất.
Chứng minh diện tích nhà xưởng đủ khả năng đáp ứng lắp đặt dây chuyền sản xuất:

 - Diện tích nhà xưởng, chiều dài x chiều rộng = 60 x 42 = 2.520 m 2, tại khu vực
này sẽ lắp đặt dây chuyền 1 hạt với diện tích cần để lắp đặt là chiều dài x chiều rộng =
30 x 30 = 900 m2. Diện tích còn lại là 2.527,5 – 900 = 1627,5 m2.
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- Do đó, tại nhà xưởng sau khi lắp đặt thì kích thước cần lắp đặt của các máy đều
nhỏ hơn với diện tích tại nhà xưởng đã xây dựng nên diện tích nhà xưởng đủ khả năng
đáp ứng.
1.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Hệ thống giao thông: 
+ Giao thông đối nội: Bao gồm các đường nội bộ (bê tông hóa, bê tông xi măng

tải nặng) liên kết các khu với nhau. Hiện hạng mục này vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt
động, không bị hư hỏng, xuống cấp nên trong thời gian tới Chủ dự án vẫn tiếp tục sử
dụng hạng mục này, không cải tạo hay xây dựng thêm.

+ Giao thông đối ngoại: Dự án nằm trong KCN Nhơn Hòa đã được đầu tư xây
dựng hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ với lộ giới 21m, được bố trí đảm bảo sự
lưu thông thuận lợi giữa Nhà máy và mạng lưới giao thông bên ngoài như Quốc lộ 19,
Quốc lộ 1A.

- Hệ thống cấp nước:
Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp nước trong nhà máy theo quy

hoạch  và đấu nối với  1  điểm cấp nước của KCN tại tường rào phía  Đông Bắc Nhà
máy, sau đó bơm cấp nước cho các đối tượng sử dụng. Đã xây dựng bể chứa nước
PCCC để phục vụ PCCC, hiện các hạng mục này vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động,
không bị hư hỏng, xuống cấp nên trong thời gian tới Chủ dự án vẫn tiếp tục sử dụng
hạng mục này, không cải tạo, hay xây dựng thêm.

- Hệ thống cấp điện: 
Quá trình sản xuất và sinh hoạt của nhà máy hiện đang sử dụng nguồn điện từ

tuyến 22KV hiện trạng do Điện lực An Nhơn cung cấp thông qua các trạm biến áp
160KVA. Hiện tại trạm này vẫn đảm bảo nguồn điện đủ để phục vụ cho hoạt động của
nhà máy.
1.5.4. Các hạng mục bảo vệ môi trường

- Thoát nước mưa:
Nước mưa chảy tràn từ nhà máy được thu gom về tuyến  mương hộp BTCT

400x450mm. Hố ga bằng BTCT, nắp hố ga bằng tấm đan BTCT có chừa lỗ thu nước
bề mặt rồi thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 1 điểm trên vỉa hè phía góc
Đông Bắc mặt bằng nhà máy.

- Thoát nước thải:
Nước thải sinh hoạt của người lao động sau khi qua hệ thống bể tự hoại 3 ngăn

chống thấm ngầm dưới các công trình nhà vệ sinh cùng với nước thải từ xả đáy lò hơi
và nước từ hệ thống xử lý khí thải  sẽ được thu  bằng hệ thống đường ống uPVC
D114mm và các hố ga bố trí dọc tuyến về hố ga đối chứng là điểm đấu nối nằm trên
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vỉa hè đường trục KCN tại phía Đông Nam của nhà máy, nước thải sẽ được thu gom
theo hệ thống thu gom nước thải của KCN về hệ thống XLNT của KCN Nhơn Hòa.

- Hệ thống cây xanh:
Hiện Chủ dự án đã trồng cây xanh, thảm cỏ trên toàn bộ phần diện tích quy

hoạch cây xanh, thảm cỏ đã được phê duyệt trước đây. Diện tích cây xanh hiện trạng
nhà máy đã trồng là 2.005,10m2. Cây xanh cảnh quan phần lớn được bố trí xung quanh
công trình, dọc bên trong tường rào dự án tạo sự cân bằng cho tổng thể công trình và
các khu lân cận.

Cây xanh kỹ thuật bố trí xung quanh ranh đất có tác dụng giảm thiểu tiếng ồn
cũng như ô nhiễm môi trường không khí xung quanh.

- Vệ sinh môi trường:
* Chất thải rắn sinh hoạt thông thường của nhà máy sẽ được công ty trang bị

các loại thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng có nắp đậy hợp vệ sinh và
được bố trí như sau:

+ Tại các khu vực sản xuất, văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh… bố
trí các HDPE loại dung tích 5 lít ngay tại các vị trí phát sinh rác thải sinh hoạt.

+ Trên tất cả tuyến đường giao thông nội bộ của nhà máy bố trí  các thùng
HDPE loại dung tích 240 lít để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh.

+ Chủ dự án đã ký hợp đồng với Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn để
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

+ Định kỳ theo tần suất thu gom của Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn
công nhân vệ sinh của dự án sẽ thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt tại các thùng dung
tích 5 lít tập trung về các thùng 240 lít và tập trung về cổng dự án để đơn vị thu gom
đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại của nhà máy sẽ được tập kết, phân loại, lưu chứa vào nhà
chứa chất thải nguy hại với diện tích 6m2.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm: 
Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường (như bao phế các loại, tro xỉ

phát sinh từ lò nhiệt và lò hơi) được thu gom và lưu chứa tại nhà chứa CTR công
nghiệp thông thường, với diện tích 10 m2.

* Nhìn chung, các công trình BVMT đã được xây dựng hoàn thiện của dự án có
thể đảm bảo phục vụ cho dự án khi đi vào hoạt động đủ công suất xin cấp phép.
1.5.5. Danh mục máy móc, thiết bị

Danh mục máy móc, thiết bị hiện hữu của dự án và máy móc, thiết bị của dây
chuyền NPK một hạt sẽ được lắp đặt tại dự án được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 1. 8 Danh sách máy móc thiết bị của dự án
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất phân NPK dạng trộn hạt (hiện hữu)

1
Bộ  dây  chuyền
máy trộn 

- 01 2012 50%
Việt
Nam

1.1
Cụm định lượng
(5 hộc)

- Môtơ: 0,75 kWx 5

- Khung sườn: U160 – CT3
01 2012 50%

Việt
Nam

1.2
Máy  trộn  liên
tục

-  Cánh  đảo:  250x100x2mm
– Inox 304

-  Trống  trộn:
1000x5000x2mm  Inox
304

-  Môtơ: 3,7 kW

01 2012 50%
Việt
Nam

1.3 Băng tải
- Môtơ: 1/30 – 1,5 kW

- Khung sườn: U140 – CT3
01 2012 50%

Việt
Nam

2
Thiết  bị  trạm
cân

- 01 2012 50%
Việt
Nam

3 Xe tải - 02 - 65% -

Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất phân NPK dạng một hạt (lắp đặt mới)

1 Buke định lượng

-   Thùng  chứa:  1200  x
1200x2 mm-inox 304

-   Tấm  ghi  trên  Buke:
1200x1200 x8 CT38

-  Cửa tháo liệu:  400x400x
3mm inox 304

06 2022 100%
Việt
Nam

2
Cụm định lượng
băng tải

-  Khung  sườn:   Thép  hình
U140;

-   Băng  tải   định  lượng:
B500x1000 cao su;

-  Tang quay liền động cơ:

06 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

Ø220 x B600 x 1.2 kw;

-   Băng  tải  định  lượng  thể
tích:  B500x2000cao su;

-  Con lăn:  Ø 60 inox 304
trục Ø15 C45;

-   Chân  băng  tải:   U100  -
CT38.

3 Máy nghiền

-  Khung sườn:  U160-CT38;

-   Mô tơ ba pha 1400 vòng/
phút, 40HP;

-  Trục Ø80 Thép C45;

-   Thùng  tôn  8-12  mm-
CT38;

-  Sơn Epoxy.

03 2022 100%
Việt
Nam

4
Máy  trộn  hai
trục

-  Khung sườn: U160-CT38;

-  Mô tơ ba pha 1400 vòng/
phút, 40HP;

-  Trục Ø80 Thép C45;

-   Thùng  tôn  8-12  mm-
CT38;

-  Sơn Epoxy.

01 2022 100%
Việt
Nam

5 Máy tạo hạt

-  Bánh răng:  Ø2400 Thép
C45; 

- Đường kính ống 1,8m; dài
8m;

-  Hộp số giảm tốc:  ZQ 500
1/20;

-  Mô tơ 20 HP;

-  Vành tỳ lớn  Ø 2200 Thép

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

C45;

-  Vành tỳ nhỏ  Ø 400 Thép
C45;

-  Con lăn chặn  Ø 350 Thép
C45;

-  Bệ đỡ bộ chuyền động  I
200 CT38;

-  Bệ đỡ vành tỳ lớn  I 200
CT38;

-  Trục các loại:  Thép C45

6 Máy sấy

-   Bánh răng  Ø2400 Thép
C45;

- Đường kính ống 1,4m; dài
20m;

-  Hộp số giảm tốc  ZQ 650
1/31;

-   Mô tơ  second  hand  (đạt
80%), 60HP;

- Vành tỳ lớn  Ø 2200 Thép
C45;

-  Vành tỳ nhỏ  Ø 400 Thép
C45;

-  Con lăn chặn  Ø 350 Thép
C45;

-  Cánh đáo CT38 6mm;

-  Bệ đỡ bộ chuyền động  I
200 CT38;

-  Bệ đỡ vành tỳ lớn  I 200
CT38;

-  Trục các loại:  Thép C45

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

7 Máy nguội

-   Bánh răng  Ø2400 Thép
C45;

- Đường kính ống 1,4m; dài
18m;

-  Hộp số giảm tốc  ZQ 650
1/31;

-   Mô tơ  second  hand  (đạt
80%), 50HP;

- Vành tỳ lớn  Ø 2200 Thép
C45;

-  Vành tỳ nhỏ  Ø 400 Thép
C45;

-  Con lăn chặn  Ø 350 Thép
C45;

-  Cánh đáo CT38 6mm;

-  Bệ đỡ bộ chuyền động  I
200 CT38;

-  Bệ đỡ vành tỳ lớn  I 200
CT38;

-  Trục các loại:  Thép C45

01 2022 100%
Việt
Nam

8 Máy sàng 1 -   Khung  chính:
U160+U140+U120+  tôn
5mm CT38;

-  Lồng sàng:  Ø1600x7000

-  Lưới Inox 304

-  Mô tơ ba pha 1400 vòng/
phút, 15HP

-  Giảm tốc: ZQ 400 1/31

-  Trục chính: Thép C45

01 2022 100% Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

-  Bộ cảo lưới: Inox 304

-  Trục phụ: Thép C45

9
Máy  đánh  bóng
bọc màng keo

-  Bánh răng:  Ø2400 Thép
C45

- Đường kính ống 1,4m; dài
6m;

-  Hộp số giảm tốc:  ZQ 650
1/31

-  Mô tơ ba pha 1400 vòng/
phút

- Vành tỳ lớn  Ø 2200 Thép
C45;

-  Vành tỳ nhỏ  Ø 400 Thép
C45;

-  Con lăn chặn  Ø 350 Thép
C45;

-  Cánh đáo CT38 6mm;

-  Bệ đỡ bộ chuyền động  I
200 CT38;

-  Bệ đỡ vành tỳ lớn  I 200
CT38;

-  Trục các loại:  Thép C45

01 2022 100%
Việt
Nam

10 Máy sàng 2

-   Khung  chịu  lực:  U140-
CT38

-  Lồng sàng  Ø 1400 x 4000

- Giảm tốc ZQ 300; 1/31

- Trục chính thép C45; Trục
phụ  thép C45

-  Lưới  inox,  bạc  đạn  UCP
209

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

-   Mô tơ  ba pha 1400 vg/
phút, 5HP

-  Thùng chứa CT38

-  Buly + dây curoa: B104

12 Cụm cân điện tử

-   Bon  ke  nạp  liệu:
1700x1700x1700 mm

-   Mặt  dựng  +  vách  hông:
2mm-inox 304

-   Phần  tăng  cứng:  2mm-
inox 304

-  Mặt bích : 2mm-inox 304

01 2022 100%
Việt
Nam

13 Quạt hút sấy

-   Cánh  ly  tâm:  5mm-inox
304

-  Thân quạt:  CT38

-  Trục ly tâm: C45

-  Bạc đạn:  Koyo nhật

-  Chân đế:  U 120-CT38

-  Mô tơ 3 pha 1400 vòng/
phút, 75HP

01 2022 100%
Việt
Nam

14 Quạt hút nguội

-   Cánh  ly  tâm:  5mm-inox
304

-  Thân quạt CT38

-  Trục ly tâm C45

-  Bạc đạn Koyo Nhật

-  Chân đế  U 120-CT38

-  Mô tơ 3 pha 1400 vòng/
phút, 60HP

01 2022 100%
Việt
Nam

15 Cyclone  lắng
bụi

-  Vỏ thép  CT13 – 5 mm 02 2022 100% Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

-  Đường kính 1,6m

-  Cao 6,5 m

-  Khung U 120

16 Bể lăng bụi

-   Bể  lắng  bụi  máy  sấy:
Tường 200mm , cột bê tông
cốt thép 3,5 x 3, cao 4m (3
ngăn)

-   Bể  lắng  bụi  máy  nguội:
Tường 200mm , cột bê tông
cốt thép 3,5 x 3, cao 4m (3
ngăn)

-  Bể lắng bụi ướt máy sấy
và nguội:   Tường 200mm ,
cột bê tông cốt thép 3,5 x 3,
cao 4m (3 ngăn)

01 2022 100%
Việt
Nam

17 Lò sấy

-  Sàn đốt than gang cầu

-  Cửa lò gang cầu

-   Bông  cách  nhiệt  40
KG /m3 (để sử dụng cho ống
dẫn nhiệt)

-  Ống  dẫn  nhiệt  thép  chịu
nhiệt  bê  tông  chịu  nhiệt
Ø1000 x 2000 x 8mm

-  Quạt thổi 3,7 kw

-   Bộ  cài  đặt  nhiệt  độ  tự
động:  Đài Loan

01 2022 100%
Việt
Nam

18 Nồi hơi

-  Năng suất sinh hơi 2500
kg/ giờ

-  Nhiên liệu sử dụng: than,
củi

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

-  Áp suất làm việc 8kg/cm2

-  Chế độ làm việc : tự động
cấp nước và hệ thống báo tự
động

-  Thân nồi hơi Thép A515 x
14mm

-   Mặt  sàn   Thép  A515  x
14mm

-  Ống sinh hơi Ø63x4 mm

-   Khung  bệ  nồi  hơi:   sắt
CT3  12 mm

-  Quạt hút: 15 HP

-  Quạt thổi: 5 HP

-   Bơm  nước  cấp  nhiệt
120ᵒC, áp lực 12 kg/cm2

-   Tủ  điều  khiển  tự  động:
Linh kiện taiwan , cảm biến
Nhật

19
Băng tải lên máy
sàng rung

-  Khung sườn:  U140-CT38

-  Bạc đạn:  Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo:  C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ  Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 4 kw 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

-  Sơn Epoxy

20
Băng  tải  sau
máy sàng rung

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 3 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

21 Băng tải lên cân

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 7,5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

22
Băng  tải  gom
bột  dưới  máy
sàng 1

-  Khung sườn: U140-CT38

-  Bạc đạn: Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động: CT38

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

-  Trục rulo: C45

-  Con lăn lòng máng: Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ: Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải:  B650 x10
x3-Cao su

-  Mô tơ ba pha: 7,5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte: B80-Star

23
Băng tải hồi lưu
dưới sàng 2

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 3 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

24
Băng  tải  gom
liệu

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

Cao su

-  Mô tơ ba pha 5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte  B80-Star

25
Băng tải lên máy
nghiền

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 7,5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

26
Băng tải lên máy
tạo hạt

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 7,5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

27 Băng tải lên bồn -  Khung sườn U140-CT38 01 2022 100% Việt
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

trung gian trước
tạo hạt

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte  B80-Star

Nam

28
Băng tải lên máy
sấy

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

- Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 7,5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

29
Băng tải lên máy
nguội

- Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 7,5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

30
Băng tải lên máy
sàng 1

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

- Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 5 HP 1/30

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

30
Băng  tải  dưới
máy nghiền

-  Khung sườn  U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 7,5 HP 1/30

01 2022 100%
Việt
Nam
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Stt
Tên máy

móc thiết bị
Thông số kỹ thuật

Số
lượng

Năm
sản
xuất

Tình
trạng
mới

Xuất
xứ

-  Nhông + sên truyền tải +
cacte B80-Star

31
Băng tải lên máy
đánh bóng

-  Khung sườn U140-CT38

-  Bạc đạn Nhật gối SN510

-  Ru lô truyền động CT38

-  Trục rulo C45

-  Con lăn lòng máng Ø 60
inox 304 trục C45

-  Con lăn đỡ Ø 60  kẽm

-  Dây băng tải B650 x10 x3-
Cao su

-  Mô tơ ba pha 5 HP 1/30

- Nhông + sên truyền tải  +
cacte B80-Star

01 2022 100%
Việt
Nam

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
1.5.6. Tiến độ thực hiện dự án:

Giai đoạn 1: đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón công suất 9.000 tấn/năm.
+ Quý I/2011: Khởi công, xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà xe,

tường rào, nhà bảo vệ;
+ Quý II/2011: Xây dựng đường giao thông nội bộ, nền đường đất cấp phối, bồn

hoa công viên, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống PCCC.
+ Quý IV/2011: Lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành thử, đi vào hoạt động.
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất phân bón thành 43.600 tấn/năm
+ Quý IV/2022 - Quý IV/2023: Hoàn tất các thủ tục điều chỉnh dự án, nâng công

suất nhà máy;
+ Quý I-II/2024: Triển khai lắp đặt máy móc thiết bị bổ sung;
+ Quý III/2024: Hoàn chỉnh và đi vào hoạt động sản xuất phân bón hoá học công

suất 43.600 tấn/năm.
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch
phân vùng môi trường
a. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

-  Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê
duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
có thể hiện mục tiêu tổng quát là: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi
trường; giải quyết vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất
lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng
lực chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát
triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, phấn đấu đạt được các
mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Nhà máy sản xuất phân bón được đầu
tư xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường tương ứng cho từng loại chất thải phát
sinh, đảm bảo xử lý triệt để toàn bộ các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định
trong suốt quá trình hoạt động. Công ty sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm
thiểu tối đa nguồn gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát nguồn ô nhiễm phát sinh, đồng
thời áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi
trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.

- Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn
2021-2025 có thể hiện mục tiêu cụ thể gồm kiểm soát tốt các nguồn khí thải công
nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đảm bảo các
cơ sở sản xuất công nghiệp kiểm soát, xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi
trường. Hoạt động của nhà máy có phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện
giao thông, lò hơi, lò sấy, ống sấy nóng, ống sấy nguội…. Trong quá trình hoạt động
sản xuất chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu và kiểm soát các nguồn khí
thải này phát sinh tại dự án đảm theo tuân thủ theo các quy định hiện hành và Giấy
phép môi trường được cấp.

-  Quyết định số 2149/QĐ-TTG ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2050 có thể hiện Quản lý chất thải rắn phải được thực hiện theo
phương thức tổng hợp, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn là
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất
thải phải chôn lấp. Chủ dự án sẽ xây dựng quy trình quản lý CTR, tiến hành thu gom
phân loại CTR tại nguồn (CTR sinh hoạt, CTR sản xuất, CTNH (phân loại theo từng
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mã CTNH phát sinh, lưu chứa riêng biệt)) và đã ký hợp đồng thu gom với các đơn vị
chức năng theo đúng quy định đảo bảo phù hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý
tổng hợp chất thải rắn.
b. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Căn cứ theo Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 về phê duyệt Đồ
án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp
Nhơn Hòa. Dự án thuộc khu D, phân khu chức năng thu hút các ngành nghề chế biên
nông lâm sản và sản xuất phân bón, chế biến thức ăn gia súc, cơ khí, vật liệu xây dựng,
chế biến nông sản, may mặc. Với ngành nghệ sản xuất kinh doanh của dự án là sản
xuất phân bón hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phân khu của Khu công nghiệp Nhơn
Hòa.

Nước thải phát sinh từ dự án sẽ được thu gom và xử sơ bộ đảm bảo cấp độ đấu
nối nước thải của đấu nối của KCN Nhơn Hòa trước khi đấu nối về hệ thống XLNT
của KCN. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ dự án cam kết luôn tuân
thủ các nội dung được cấp phép đối với nước thải và hợp đồng đấu nối nước thải với
đơn vị quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải của KCN.

Như vậy, việc đầu tư phát triển dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ
môi trường quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh cũng như quy hoạch phân
khu của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

- Đối với không khí:
+ Vị trí dự án nằm trong KCN Nhơn Hòa, xung quanh có một số nhà máy, công

ty đang hoạt động, tuy nhiên theo kết quả phân tích chất lượng môi trường định kỳ tại
KCN cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khí đều nằm trong
quy chuẩn cho phép. Hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án nói riêng và
KCN Nhơn Hòa nói chung chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Các nhà máy trong KCN có
phát sinh khói thải đều đã có hệ thống xử lý khí thải và ống khói để phát tán khí thải
đạt quy chuẩn vào môi trường không khí.

+ Theo Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định phân vùng phát thải khí thải và xả
thải nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 – 2025, KCN Nhơn Hòa
thuộc phân vùng 3, áp dụng hệ số Kv =1.

+ Dự án nằm trong KCN Nhơn Hòa, theo quy định về phân vùng phát thải khí
thải, khí thải thoát ra môi trường phải đạt cột B theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, Kv = 1. 

- Đối với nước thải: 
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+ Chủ đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa cũng đã xây dựng hoàn thành và đưa vào
hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN với công suất xử lý đạt 1.000
m3/ngày đêm. Hiện Chủ đầu tư KCN cũng đã triển khai xây dựng bổ sung 01 module
xử lý nước thải độc lập có công suất xử lý là 2.000m3/ngày đêm, nâng tổng công suất
xử lý nước thải của KCN lên 3.000m3/ngày đêm. Như vậy, việc thu gom, xử lý nước
thải từ hoạt động của dự án hoàn toàn được đáp ứng. Nước thải sau xử lý bởi hệ thống
xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011 (cột B, Kq = 0.9 và Kf = 1.1) và được
phép xả thải ra suối Dài. 

+ Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy trong thời gian hoạt
động đều được đấu nối vào đường ống thu gom nước thải tập trung của KCN Nhơn
Hòa để tiếp tục được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Hệ thống xử
lý nước thải tập trung của KCN hoàn toàn đáp ứng xử lý toàn bộ lượng nước thải phát
sinh từ tất cả các nhà máy trong KCN này.

Từ những phân tích trên cho thấy việc triển khai dự án này tại KCN Nhơn Hòa
hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tại khu vực.
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ
ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:
3.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường

 Hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án theo tham khảo kết quả phân
tích chất lượng môi trường định kỳ tại KCN cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng
môi trường không khí đều nằm trong quy chuẩn cho phép, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 
3.1.2. Dữ liệu tài nguyên sinh vật

Các loài động  thực  vật tại khu vực xung quanh khu công nghiệp tương đối đa
dạng vì phía Đông Nam KCN tiếp giáp với khu vực núi; động thực vật tại các hộ dân
xung quanh KCN đơn thuần là các loại vật nuôi và các loại cây ăn trái, cây bóng mát.
Khu vực thực hiện dự án và vùng lân cận có các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái
thủy vực nằm trong các kiểu hệ sinh thái sau:

* Hệ sinh thái đồng ruộng với thành phần loài nghèo nàn, chủ yếu gồm:
- Khu hệ thực vật: bao gồm các loài cây trồng như Lúa (Oryza sativa) và một số

loài cỏ dại như Lức, Cỏ may, Chân vịt…
- Khu hệ động vật:
Nhóm động vật có xương sống:
+ Lớp thú: đại diện của bộ gặm nhấm Rodentia (Chuột nhắt, Chuột đồng…), bộ

guốc chẵn Artiodactyla (Trâu, bò…).
+ Lớp chim: đại diện của bộ gà Galliformes (Gà), Bộ Ngỗng Anseriformes (Vịt,

Ngỗng, Ngan…) .
+ Lớp bò sát: đại diện bộ có vảy Squamata (Thằn lằn, Rắn…) .
+ Lớp lưỡng cư: đại diện bộ ếch, nhái Anura (Ếch, Nhái…) .
+ Lớp cá: đại diện họ cá quả Channidae (cá Chuối), họ cá chép Cyprinidae (cá

chép, trắm, trôi, họ cá rô Anabantidae cá rô đồng.
Nhóm động vật không xương sống: chủ yếu bắt gặp đại diện của phân ngành giáp

xác Crustacea (Tôm, cua) và lớp côn trùng Insecta (nhện, bướm, rết, giun đất, Châu
chấu, Bọ xít… 

* Hệ sinh thái trong khu dân cư, xóm làng:
- Khu hệ thực vật: Các loài cây trồng bóng mát, ăn quả: Cây tre, lộc vừng, xoài,

bạch đàn, … và các loài cây bụi nhỏ.
- Khu hệ động vật: Chủ yếu gồm các loài động vật nuôi: Chó, gà, vịt, ngan, lợn,

bò… và một số loài gặm nhấm nhỏ: chuột, …
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3.2. Mô tả về môi truờng tiếp nhận nước thải của dự án:
3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:
3.2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải

Nước thải của dự án sau khi xử lý sơ bộ tại nhà máy sẽ được thu gom đấu nối
về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa, thuộc địa phận xã Nhơn
Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

    Địa lý:   
KCN Nhơn Hòa thuộc xã Nhơn Thọ và xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình

Định. Địa điểm xây dựng nằm dọc theo kênh N2 từ suối Yến ra tới Quốc lộ 19, cách
trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Tây Bắc, cách cảng Quy Nhơn 25
km và cách Quốc lộ 1A khoảng 7km về phía Đông Nam.

    Địa chất  :
Khu vực KCN Nhơn Hòa nằm trên nền đá Granit cổ được phủ bằng các tầng bồi

tích ổn định. Phía trên là đất màu, đất cát pha sét hoặc sỏi sạn, có cường độ chịu lực tốt
R = 2,5kg/cm2.

Đất đai khu vực dự án gồm 2 nhóm sau:
- Nhóm đất xám: Đất xám phát triển trên sản phẩm phong hóa của đá granit,

gơnai và trên trầm tích phù sa cổ vì vậy phần lớn đất có thành phần cơ giớ cát pha hoặc
thịt nhẹ, thường tầng đất dưới có tích sét, giữ nước kém; đất có phản ứng chua toàn phẫu
diện. Hàm lượng mùn nghèo, lân tổng số và lân dễ tiêu nghèo, kali tổng số nghèo, kali
dễ tiêu ở tầng mặt giàu. Lượng can xi và magie trao đổi thấp. Sắt và nhôm di động có xu
hướng tăng từ tầng mặt xuống tầng sâu. Đất xám bạc màu có sự chuyển lớp khá rõ, lớp
bề mặt có màu xám bạc hơi vàng, ở độ sâu từ 14 – 52 cm có màu vàng xám, ở độ sầu từ
52 – 84 cm đất có màu nâu vàng, lớp thứ 3 ở độ sâu từ 84 – 125 cm có màu vàng sẫm.

- Nhóm đất tầng mỏng: Phần lớn loại đất này phân bố ở những nơi có độ dốc cao.
Độ sâu tầng đất thường dưới 30cm xuất hiện đá lộ đầu. Đất có màu vàng da cam ở tầng
mặt. Thành phần cơ giới chủ yếu là cát pha sét cấu trúc cục nhỏ không rõ góc cạnh,
nhiều rễ cây, đá mãnh lẫn khoảng 10% chuyển lớp rõ. Đất có phản ứng chua, nghèo các
chất hữu cơ, hàm lượng Ca2+, Mg2+ rất thấp. Phần lớn là đất tầng mỏng là đất đồi núi
chưa sử dụng không có lớp phủ thực vật do vậy bị rửa trôi lớp đất bề mặt.

    Địa hình:   
KCN Nhơn Hòa dốc thoải từ Đông Nam lên Tây Bắc (từ phía núi Thơm ra sông

An Tượng và quốc lộ 19). Địa hình dạng đồng bằng lòng chảo theo dạng nón bồi tích tại
các khu vực chân núi.

Địa hình khu vực nghiên cứu tương đối phức tạp, với nhiều cao độ khác nhau.
Khu vực chân núi có cao độ trung bình từ +18,9 m đến 25,9 m. Khu vực phía Bắc và
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phía Tây Bắc chủ yếu là đất trồng bạch đàn và ruộng trồng lúa có cao độ thấp hơn, thoải
dần từ phía Nam lên phía Bắc, có cao độ trung bình từ +8,43 m đến +12,97 m. Cao độ
tại điểm giao nhau giữa Quốc lộ 19 với đường vào KCN là +13,58 m.

Địa hình khu đất bị chia cắt nhiều bởi các con suối thoát nước mưa từ các núi
phía Đông Nam khu vực nghiên cứu.
3.2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải:     

Dự án nằm trong mặt bằng KCN Nhơn Hòa, nơi có địa hình gò đồi, nhưng khá
bằng phẳng, nước thải của dự án sau khi xử lý được thu gom đấu nối vào hệ thống thu
gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa tại điểm đấu nối nước thải theo quy
hoạch được duyệt nên báo cáo sẽ không đề cập đến phần này.
3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:

Vì dự án nằm trong KCN Nhơn Hòa, nước thải của dự án sau khi xử lý được
thu gom đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa
nên báo cáo sẽ không đề cập đến phần này.

Bảng 3. 1 Tiêu chuẩn nước thải đầu vào và đầu ra của KCN Nhơn Hoà

T
T

Thông số Đơn vị
Giá trị giới hạn tối đa

A B C 1,5C

1 Nhiệt độ oC 40 40 45 45

2 Màu Pt/Co 50 150 - -

3 pH - 6 - 9 5,5 – 9 5 – 9 5 – 9

4 BOD5 (20oC) mg/l 30 50 100 150

5 COD mg/l 75 150 400 600

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 200 300

7 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5 0,75

8 Thủy ngân mg/l 0,005 0,01 0,01 0,015

9 Chì mg/l 0,1 0,5 1 1,5

10 Cadimi mg/l 0,05 0,1 0,5 0,75

11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 0,5 0,75

12 Crom (III) mg/l 0,2 1 2 3

13 Đồng mg/l 2 2 5 7,5

14 Kẽm mg/l 3 3 5 7,5
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15 Niken mg/l 0,2 0,5 2 3

16 Mangan mg/l 0,5 1 5 7,5

17 Sắt mg/l 1 5 10 15

18 Thiếc mg/l - - 5 7,5

19 Tổng xianua mg/l 0,07 0,1 0,2 0,3

20 Tổng Phenol mg/l 0,1 0,5 1 1,5

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 10 10 15

22 Tổng dầu mỡ thực vật mg/l - 0 30 45

23 Sunfua mg/l 0,2 0,5 1 1,5

24 Florua mg/l 5 10 15 22,5

25 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10 15 22,5

26 Tổng nitơ mg/l 20 40 60 90

27
Tổng phốt pho (tính theo

P)
mg/l 4 6 8 12

28 Clorua mg/l 500 1000 1000 1500

29 Clo dư mg/l 1 2 - -

30 Coliform MPN/100ml 3000 5000 - -

Nguồn: Quyết định số 20/QĐ-CTy về việc phê duyệt cấp độ xử lý nước thải của KCN
Nhơn Hòa, 2015

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi
thực hiện dự án

Trong quá trình thực hiện báo cáo, Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam
Dương đã phối hợp với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường
Phương Nam tiến hành khảo sát, đo đạc, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường
không khí xung quanh tại khu vực dự án vào các ngày 03/01/2024, 04/01/2024 và
05/01/2024. Các kết quả đo kiểm tại thời điểm này được coi là số liệu nền, làm cơ sở
cho việc đánh giá tác động môi trường, cũng như làm cơ sở cho chương trình giám sát
môi trường sau này.
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Hình 3. 1 Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng của dự án
Tọa độ lấy mẫu khu vực dự án được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3. 2 Tọa độ lấy mẫu khu vực dự án

Stt Loại mẫu
Ký hiệu

mẫu

Tọa độ Ngày lấy mẫu

X Y
- Lần 1: 03/01/2024;

- Lần 2: 04/01/2024;

- Lần 3: 05/01/2024.

1 Không  khí
xung quanh

KK1 1.531007 588.538

2 KK2 1.531.052 588.406

3 Mẫu đất MĐ 1.531.026 588.547

a. Hiện trạng thành phần môi trường đất
- Vị trí lấy mẫu: Đất trong khu vực dự án 

Kết quả phân tích hiện trạng môi trường đất tại khu vực dự án được thể hiện
trong bảng sau:

Bảng 3. 3 Kết quả phân tích môi trường đất

ST
T

CHỈ TIÊU
ĐƠN

VỊ

KẾT QUẢ QCVN
03/2023/BTNMT

Đất công nghiệp
03/01/202

4
04/01/202

4
05/01/202

4

1 Asen (As) mg/
kg

KPH KPH KPH 25

2 Cadimi (Cd) mg/ KPH KPH KPH 10
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kg

3 Chì (Pb) mg/
kg

<1,97 <1,97 <1,97 250

4 Crom (Cr) mg/
kg

KPH KPH KPH 300

5 Đồng (Cu)
mg/
kg

<6,23 <6,23 <6,23 300

6 Kẽm (Zn) mg/
kg

<9,13 <9,13 <9,13 300

Nguồn: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam,
2024

Chú thích: QCVN 03/2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn
cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

Nhận xét:
Kết quả quan trắc môi trường đất cho thấy, chất lượng đất tại khu vực Dự án

chưa có dấu hiệu ô nhiễm, các chỉ tiêu đều thấp hơn giới hạn cho phép nhiều lần.
b. Hiện trạng thành phần môi trường không khí
- Vị trí lấy mẫu:

+ KK1: Cổng dự án;
+ KK2: Nhà xưởng sản xuất;

Kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí trong khu vực dự án được
thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3. 4 Kết quả phân tích môi trường không khí

T
T

CHỈ TIÊU
ĐƠN

VỊ

KẾT QUẢ QCVN
26:2010/
BTNMT

QCVN
05:2023/
BTNMT03/01/2024 04/01/2024

05/01/202
4

1
Tiếng
ồn

KK1
dBA

63,6 61,2 60,7
70 -

KK2 60,9 57,1 58,3

2
Độ 
ẩm 

KK1
%

61,5 59,5 57,8
- -

KK2 64,7 63,2 58,4

3 Bụi 
KK1

mg/m3
0,228 0,234 0,221

- 0,3
KK2 0,215 0,206 0,197
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4 NO2

KK1
mg/m3

0,072 0,064 0,066
- 0,2

KK2 0,065 0,061 0,058

5 SO2

KK1
mg/m3

0,095 0,087 0,084
- 0,35

KK2 0,082 0,076 0,071

6 CO
KK1

mg/m3
< 8,3 < 8,3 < 8,3 -

30
KK2 < 8,3 < 8,3 < 8,3

Nguồn: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam,
2023

Chú thích: 
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

xung quanh
Nhận xét:
Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh tại khu vực dự án cho thấy,

các chỉ tiêu chất lượng không khí tại khu vực Dự án vẫn thấp hơn giới hạn cho phép
nhiều lần, môi trường không khí xung quanh tại khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
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CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt
máy móc thiết bị
4.1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải

Dự án đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình nhà xưởng và hạ tầng
ký thuật đi kèm, trong giai đoạn tiếp theo chỉ tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị của
dây chuyền sản xuất phân bón NPK dạng một hạt trước khi đi vào hoạt động.

Trong giai đoạn này nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công
nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 1,2
m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải này sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại
3 ngăn đã được xây dựng lắp đặt hoàn thiện bên dưới công trình nhà vệ sinh hiện có
của nhà máy, nước thải sau bể tự hoại sẽ được thu gom đưa về hệ thống XLNT của
KCN Nhơn Hòa để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường.

Sơ đồ thu gom nước thải của nhà máy được trình bày như sau:

Hình 4. 1 Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nhà máy

Hình 4. 2 Mô hình bể tự hoại 3 ngăn chống thấm

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 47 
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4.1.2. Các công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn
 Chất thải rắn sinh hoạt:
- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và yêu cầu công nhân bỏ

rác đúng nơi quy định.
- Sử dụng tạm thời các thùng chứa HDPE dung tích 240 lít được bố trí trên

tuyến đường giao thông nội bộ của dự án để lưu chứa tạm thời lượng CTR sinh hoạt
của công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị phát sinh.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến để thu gom, vận chuyển đi xử lý
theo đúng quy định.

- Ngoài ra, để hạn chế lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, đơn vị thi công
lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ ưu tiên tuyển dụng các lao động địa phương, thời gian làm
việc 8h/ngày, không tổ chức nấu ăn cho công nhân.

 Chất thải xây dựng:
Trong giai đoạn này dự án chỉ lắp đặt thêm máy móc, thiết bị, không cải tạo,

sửa chữa nhà xưởng cho đó lượng chất thải xây dựng trong giai đoạn này phát sinh với
khối lượng rất ít chủ yếu là các bao xi măng, sắt thép thải, dây điện thải,…

- Các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: bao xi măng, đầu mẩu thép, tôn,
gỗ, dây điện thải… được thu gom và bán cho cơ sở thu mua phế liệu.

- Quản lý chặt chẽ trong quá trình thi công, sử dụng hiệu quả các nguyên vật
liệu xây dựng, tránh thất thoát, lãng phí cũng là một giải pháp để giảm thiểu lượng
CTR xây dựng phát sinh.

- Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công lắp đặt máy móc, thiết bị
đến đâu sẽ dọn dẹp mặt bằng đến đó. Điều này sẽ giảm được lượng CTR lớn tập kết
cùng một thời điểm gây mất mỹ quan, cản trở công trường thi công.

- Các chất thải không thể tận dụng được, Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị
có chức năng đến để thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đi xử lý theo quy định.

- Tránh vận chuyển và đổ thải lúc nắng to, gió lớn vì sẽ phát tán nhiều bụi, gây
ô nhiễm không khí.

 Chất thải nguy hại:
Việc quản lý, thu gom và xử lý CTNH được tiến hành theo đúng quy định của

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định về quản lý CTNH.

- Thu gom: Khi có CTNH phát sinh, công nhân viên có trách nhiệm đưa chất
thải tới nhà chứa CTNH hiện hữu của dự án để lưu chứa theo quy định

- Xử lý: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và đưa đi xử lý theo đúng
quy định. 
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4.1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
a. Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông

vận chuyển VLXD và MMTB:
- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển vào các giờ cao điểm

như giờ đi làm từ 7h-8h và giờ tan tầm từ 16h-18h.
- Hạn chế xe đậu đỗ trên tuyến đường vận chuyển VLXD và MMTB theo

đường quốc lộ 19 vào khu vực dự án vì dễ gây bụi và tắc nghẽn giao thông.
- Các phương tiện vận chuyển VLXD cần:
+ Vận chuyển nguyên vật liệu theo đúng trọng tải quy định, không chuyên chở

vượt quá trọng tải, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông cũng
như nguy cơ gây tai nạn giao thông.

+ Phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển, tránh để rơi vãi đất cát, gạch, bụi xi
măng ra đường, gây ô nhiễm bụi và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng
như cuộc sống của dân cư sinh sống dọc trên tuyến đường vận chuyển. 

+ Sử dụng nhiên liệu đảm bảo chất lượng, hàm lượng lưu huỳnh ≤ 0,05%.
b. Đối với hoạt động thi công:
- Tất cả phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về

mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới hoạt động phục vụ cho công tác
triển khai thực hiện dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân sẽ được thu gom hằng ngày, tránh phát
sinh mùi hôi ảnh hưởng đến xung quanh.

- Che chắn các khu vực bố trí máy móc, thiết bị nhập về. Các loại nguyên liệu
như cát, xi măng phải được che chắn đảm bảo nhằm tránh sự phát tán bụi, cát ảnh
hưởng đến khu vực lân cận.

- Trang bị đầy đủ BHLĐ cho công nhân như mũ bảo hộ, quần áo, giày, bao tay,
khẩu trang,… Đồng thời giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc tuân thủ an toàn lao động
cho công nhân.
4.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn: xe vận chuyển nguyên vật
liệu, tiếng va đập của sát thép, thiết bị trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị. Với
khối lượng lắp đặt máy móc, thiết bị tương đối ít nên những tác động từ tiếng ồn và độ
rung nêu trên sẽ không đáng kể. Tuy nhiên, trong qua trình thi công vẫn kết hợp thực
hiện một số biện pháp để giảm thiểu các tác động này như sau:

- Các phương tiện vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng cũng phải được kiểm
soát, điều tiết có kế hoạch hợp lý, không vận chuyển vào các giờ cao điểm, không chở
quá tải trọng cho phép và hạn chế bóp còi.
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- Không thực hiện cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi
công gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng
ồn.

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị từ đó đặt ra
lịch thi công cho phù hợp để đảm bảo đạt giới hạn cho phép của các quy chuẩn môi
trường.

- Thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ.
- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời máy móc, thiết bị vận chuyển.

4.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:
Các tác động khác có thể xảy ra trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị của

dự án bao gồm các sự cố về như: sự cố cháy nổ, sự cố tai nạn lao động. Các biện pháp
để giảm thiểu tác động từ các sự cố trên bao gồm:

Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn lao động
- Trang bị kiến thức về an toàn lao động và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị

bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân trực tiếp thi công;
- Bố trí cán bộ thường xuyên giám sát và an toàn lao động trong quá trình thi

công lắp đặt, máy móc;
- Đảm bảo các quy định về chiếu sáng cho công nhân lao động thích ứng từng

loại hình và tính chất công việc;
- Trường hợp xảy ra sự cố không tự khắc phục được phải kịp thời phối hợp với

các đơn vị chuyên môn, hợp tác với cơ quan chức năng hỗ trợ khắc phục, xử lý.
Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy, nổ
- Tập huấn PCCC cho các cán bộ công nhân viên thi công lắp đặt máy móc,

thiết bị;
- Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa

tại các khu vực có thể bắt cháy;
-  Phối hợp chặt chẽ với cảnh sát PCCC, phòng chống và xử lý kịp thời, khắc

phục sự cố nếu có;
- Có cán bộ chuyên trách phụ trách an toàn lao động giám sát tại nhà máy.

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi
vào vận hành.
4.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải:

Biện pháp thu gom và thoát nước thải:
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước của dự án được tính toán tại mục 1.4.2, ước

tính lượng nước thải phát sinh tại dự án được thể hiện tại bảng sau:
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Nhu cầu xả thải của dự án
Bảng 4. 1 Nhu cầu xả thải của dự án

TT Đối tượng sử dụng nước
Nước cấp

(m3/ngày.đêm)
Nước thải

(m3/ngày.đêm)

I Nước cấp sinh hoạt 3,4 3,4

1 Sinh hoạt của CBCNV 3,4 3,4

II Nước cấp sản xuất 6,575 1,575

1 Nước cấp lò hơi 5 0 (không xả)

2 Nước cấp hệ thống xử lý khí thải 1,575 1,575

- Cấp lần đầu 1,5 1,5

- Bổ sung hàng ngày 0,075 0,075

III Nước tưới cây 6,0 0

IV Nước tưới đường 1,0 0

Tổng 16,975 4,975

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương

Ghi chú: Dự án chỉ thực hiện quét dọn vệ sinh nhà xưởng và máy móc, thiết bị,
không sử dụng nước để vệ sinh nhà xưởng và máy móc, thiết bị.

    Đối với nước thải sinh hoạt  
Chủ dự án sẽ tận dụng các công trình nhà vệ sinh cùng hệ thống bể tự hoại

chống thấm hiện hữu, với hệ thống thu gom và thoát nước thải tách riêng với hệ thống
thu gom và thoát nước mưa của dự án (như đã nêu tại mục 4.1.1).

    Đối với nước thải lò hơi và hệ thống xử lý nước thải  
Lượng nước thải phát sinh từ xả đáy lò hơi và hệ thống xử lý khí thải được xử

lý sơ bộ bằng phương pháp lắng cặn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải
tập trung của KCN. 

Chủ dự án sẽ bố trí 01 bể lắng sơ bộ nước thải hệ thống xử lý khí thải được đặt
ngầm tại khu vực này để thuận tiện cho công tác thu gom nước thải phát sinh từ lò hơi
và hệ thống xử lý khí thải. Bể lắng nước thải được thiết kế như sau:

- Chất liệu: Bê tông cốt thép, sơn chống thấm
- Kích thước: D x R X C = 2,0 x 1,5 x 1
- Thể tích: 3 m3.
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Toàn bộ nước thải của dự án sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ sau đó được thu
gom bằng đường ống nhựa uPVC D114 mm chôn ngầm, sau đó đấu nối với hệ thống
xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa tại vị trí phía Đông Nam mặt bằng nhà
máy tại điểm T có tọa độ: X= 1.530.986; Y= 588.537. Tổng chiều dài toàn tuyến thoát
nước thải là 150 m. Trên dọc tuyến có 15 hố ga thu kết hợp lắng tách cặn nước thải.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa
để thỏa thuận việc đấu nối, thu gom và xử lý nước thải từ dự án, đảm bảo nước thải
được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường tại hợp đồng số
39/HĐ-XLNT giữa Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Hòa và
Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương.

Biện pháp thu gom và thoát nước mưa:
Hệ thống thu gom nước mưa sẽ được tách riêng với hệ thống thu gom nước thải.
Nước mưa trên các mái nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống máng xối tôn

tráng kẽm theo đường ống PVC D114 mm dẫn xuống kết nối với hệ thống thoát nước
mưa xung quanh nhà xưởng, theo độ dốc i = 0,1% chảy về các hố ga thoát nước mưa
được bố trí trong khuôn viên dự án.

Nước  mưa  chảy  tràn  được  thu  gom  bằng  hệ  thống  mương  hộp  BTCT
400x450mm, chôn ngầm xung quanh nhà máy và sẽ được đấu nối với hệ thống thoát
nước mưa của KCN Nhơn Hòa tại vị trí phía Đông Bắc mặt bằng nhà máy tại điểm M
có tọa độ: X= 1.531.028; Y= 588.550 . Tổng chiều dài toàn tuyến thoát nước mưa là
140 m. Trên dọc tuyến có 14 hố ga thu kết hợp lắng tách cặn nước mưa.  

Hình 4. 3 Sơ đồ thu gom – tiêu thoát nước mưa
4.2.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn:

a) Chất thải rắn sinh hoạt:
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân

làm việc tại dự án với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 37,5 kg/ngày tương đương
với 11,7 tấn/năm (75 người x 0,5 kg/người/ngày) sẽ được thu gom vào các thùng chứa
chuyên dụng và tập trung về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt của dự án tại cổng.

- Nhà máy đã được công ty trang bị các loại thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt
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chuyên dụng có nắp đậy hợp vệ sinh và được bố trí như sau:
+ Tại các khu vực sản xuất, văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh… bố

trí các thùng chứa HDPE loại dung tích 5 lít ngay tại các vị trí phát sinh rác thải sinh
hoạt.

+ Trên tất cả tuyến đường giao thông nội bộ của nhà máy bố trí  các thùng
HDPE loại dung tích 240 lít.

- Chủ dự án đã ký hợp đồng với Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn để
tiến hành thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án đi xử lý
theo đúng quy định của pháp luật tại hợp đồng số 28/HĐKT ngày 02/01/2024.

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường:
- Nguồn phát sinh: Trong quá trình sản xuất, chất thải rắn công nghiệp thông

thường phát sinh chủ yếu là bao bì phế liệu, tro xỉ phát sinh từ lò sấy, lò hơi và
nguyên liệu, bao bì hư hỏng đã qua sử dụng.

-  Khối lượng và thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến
phát sinh khi dự án hoạt động đủ công suất được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4. 2 Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án

STT Tên chất thải Đơn vị tính Khối lượng

1 Bao bì phế liệu Tấn/năm 28,02

2 Tro xỉ Tấn/năm 24,00

Tổng Kg/năm 52,02

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
+ Đối với bao bì phế liệu phát sinh từ hoạt động sản xuất ước tính khoảng 28,02

tấn/năm sẽ được thu gom và lưu chứa về kho chất thải rắn công nghiệp thông thường
của dự án để lưu trữ.

+ Đối với tro xỉ phát sinh từ lò sấy, lò hơi sẽ được thu gom vào các bao chứa
chuyên dụng và mang về lưu trữ tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường
của dự án để lưu trữ.

Chủ dự án đã xây dựng kho chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án
với diện tích 10 m2 tại dự án. Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: nền kho bê tông,
tường xây gạch, mái tôn, kín, có cửa ra ngoài, có biển báo theo quy định.  

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom và vận
chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật, cam kết đảm bảo tần suất thu gom
không để chất thải  phát sinh vượt quá khả năng lưu chứa của kho chất thải  công
nghiệp thông thường.
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c) Chất thải nguy hại:
Chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động của nhà máy được thu gom, phân

loại riêng với CTR sản xuất và CTR sinh hoạt. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh
tại nhà máy ước tính có thành phần và khối lượng như sau:

Bảng 4. 3 Khối lượng chất thải nguy hại dự báo phát sinh trong quá trình vận
hành

TT Tên chất thải
Trạng thái

tồn tại
Khối lượng
(kg/năm)

Mã chất
thải

1
Bóng đèn huỳnh quang thải và các 
loại thủy tinh hoạt tính thải

Rắn 8 16 01 06

2
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 
hợp thải

Lỏng 20 17 02 03

3 Pin, ắc quy chì thải Rắn 2 19 06 01

Tổng cộng 30

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
Bảng 4. 4 Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát được quản lý như chất

thải nguy hại dự báo phát sinh trong quá trình vận hành

TT Tên chất thải
Trạng thái

tồn tại
Khối lượng
(kg/năm)

Mã chất
thải

1
Hộp mực in thải (loại có các thành
phần  nguy  hại  trong  nguyên  liệu
sản xuất mực)

Rắn 5 08 02 04

2
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi
thải ra là CTNH) thải

Rắn 10 18 01 03

3
Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải
ra là CTNH) thải bằng các vật liệu
khác (như composit)

Rắn 12 18 01 04

4

Vật liệu lọc (bao gồm cả vật  liệu
lọc dầu chưa nêu tại các mã khác),
giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các
thành phần nguy hại

Rắn 10 18 02 01
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TT Tên chất thải
Trạng thái

tồn tại
Khối lượng
(kg/năm)

Mã chất
thải

Tổng cộng 37

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
Lượng CTNH này sẽ được chủ dự án bố trí 01 kho chứa riêng có diện tích 6 m2.

Kết cấu kho chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu ở điểm a khoản 6 Điều 35 Mục 4
Chương IV của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: mặt sàn trong khu vực lưu
giữ chất thải nguy hại đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy
tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa; có biện pháp cách ly với các loại chất
thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với
nhau; kho chứa CTNH được xây  nền bê tông, tường gạch, mái tôn, kín, có cửa ra
ngoài, có biển báo theo quy định, dán nhãn, mã chất thải, phân loại chất thải, có gờ bao
đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

Chủ dự án đã ký hợp đồng với  Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh để tiến
hành thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất
thải nguy hại theo hợp đồng số 132/2024/HĐKT ngày 01 tháng 03 năm 2024.
4.2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

Biện pháp giảm thiểu mùi, bụi, khí thải từ phương tiện giao thông:
Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông

Khuôn viên nhà máy đã được bê tông hóa nhằm tạo thuận lợi cho quá trình vận
chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, đồng thời tiến hành phun nước tạo ẩm lên các tuyến
đường vào những thời điểm xe lưu thông vào mùa nắng. Ngoài ra, xung quanh khu
vực Nhà máy đều có cây xanh sẽ góp phần chắn bụi và khí thải từ hoạt động giao
thông lan ra môi trường xung quanh.

Các phương tiện vận chuyển sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ
thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Để hạn chế
đến mức thấp nhất ô nhiễm không khí do hoạt động của các phương tiện vận chuyển,
Nhà máy sẽ chú trọng thực hiện thêm các biện pháp sau:

- Tất cả phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy phải đạt tiêu chuẩn của Cục
đăng kiểm;

- Phương tiện giao thông khi lưu thông trong khuôn viên công ty cần giảm tốc
độ < 15 km/h.

- Đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe vận chuyển thuộc tài sản của nhà
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máy, tiến hành bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần, vận hành đúng tải trọng để giảm thiểu
các khí thải độc hại từ các phương tiện này; không sử dụng các loại phương tiện cũ
nát, hết thời gian lưu hành cho phép;

- Trong khuôn viên nhà máy tạo ra các công viên cây xanh khu vực văn phòng
và xung quanh tường rào của nhà máy, diện tích cây xanh với mật độ dày chiếm
khoảng hơn 20% tổng diện tích vừa tạo mỹ quan, vừa điều hòa môi trường không khí
vừa giảm thiểu tác động đối với môi trường xung quanh.

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường nội bộ và sân bãi đã được bê tông
hoặc trải nhựa, đặc biệt là những ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh
vào không khí khi có phương tiện vận chuyển di chuyển qua lại. Đối với công nhân
làm việc tại vị trí này, công ty sẽ trang bị khẩu trang và kính mắt chuyên dụng.
Biện pháp giảm thiểu mùi từ quá trình sản xuất:

- Xây dựng hệ thống nhà xưởng và kho chứa có mái tôn cao với hệ thống cửa ra
vào, ô thông gió đảm bảo thông thoáng.

- Thực hiện tốt các biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải, nước thải và CTR.
+ Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh.
+ Định kỳ nạo vét hệ thống cống, rãnh, mương thu thoát nước.
+ CTR phát sinh được thu gom, lưu trữ đúng nơi quy định.
+ Nhà máy ký hợp đồng với các đơn vị chức năng định kỳ thu gom rác thải phát

sinh.
+ Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu lưu chứa rác trong Nhà máy.
+ Tuyên truyền nâng cao ý thức cán bộ, công nhân viên về giữ gìn vệ sinh môi

trường.
+ Diện tích cây xanh trong nhà máy đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định của Bộ

Xây dựng.
Giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất

Chủ dự án thực hiện việc thu dọn vệ sinh hàng ngày, thường xuyên phun nước
làm mát và tạo ẩm nhằm hạn chế bụi phát tán vào không khí. Đồng thời, Chủ dự án đã
thực hiện các biện pháp sau để ngăn bụi, tiếng ồn, độ rung phát tán ra môi trường xung
quanh:

- Đối với các phương tiện bốc dỡ và vận chuyển thuộc tài sản của nhà máy, tiến
hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng tải trọng để giảm thiểu các khí thải độc hại
phát sinh.

- Việc nhập các nguyên vật liệu sẽ được bố trí hợp lý về thời gian và không gian
như: không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập kho các nguyên liệu đã
chọn vào vị trí chứa thích hợp.
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- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn
định để giảm thiểu tiếng ồn.

- Trang bị máy móc, thiết bị sản xuất đồng bộ, tiên tiến.
- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động, nút tai chống ồn cho những nhân viên

trực tiếp làm việc tại khu vực sản xuất.
Kiểm soát công suất các hệ thống thu gom, xử lý khí thải:

- Kiểm soát khối lượng nhiên liệu đốt đầu vào của lò hơi, lò sấy theo đúng công
suất thiết kế kỹ thuật của từng thiết bị.

- Định kỳ kiểm soát lưu lượng, chất lượng khí thải đảm bảo hiệu quả xử lý, lưu
lượng phát sinh khí thải.
Giảm thiểu mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt và từ khu vệ sinh:

- Thu gom toàn bộ CTR phát sinh vào thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy,
thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ.

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom CTR, vận chuyển, xử
lý theo quy định.

- Tại các miệng cống thoát nước mưa có lắp đặt song chắn rác, tránh tình trạng
rác rơi xuống cống thoát nước làm cản trở dòng chảy thoát nước mưa, rác bị ngâm
trong nước gây phát sinh mùi hôi thối.

- Dọn dẹp các khu nhà vệ sinh hàng ngày hạn chế việc phát sinh mùi. Kiểm tra
định kỳ hoạt động của bể tự hoại tránh gây ứ đọng, tắc nghẽn gây mùi hôi, thuê các
đơn vị chức năng hút xử lý theo quy định. Định kỳ thu gom rác thải tại các hố ga lắng
cặn nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Giảm thiểu bụi từ từ khu vực chứa sản phẩm, nguyên vật liệu:
Đánh giá tác động của bụi tại các công đoạn sản xuất khác:

- Nguyên liệu của Nhà máy là các sản phẩm dạng viên nên vấn đề ô nhiễm
chính là bụi và mùi gây ảnh hưởng đến công nhân trong quá trình sản xuất.

- Mùi phát sinh từ việc lưu trữ các nguyên liệu sản xuất, phối trộn nguyên liệu
gồm các khí như NH3, H2S.

- Công đoạn phối trộn nguyên liệu: do nguyên liệu có độ ẩm thấp, khi phối trộn
sẽ sinh ra bụi gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân.

- Hệ thống băng tải: Vận chuyển băng tải hở là nguyên nhân gây ra bụi làm
khuếch tán bụi ra không gian của phân xưởng ảnh hưởng đến công nhân làm việc.

- Công đoạn nghiền, tạo hạt: khi nghiền nhỏ nguyên liệu sẽ phát sinh lượng bụi
rất lớn nếu không được kiểm soát bằng thiết bị kín sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công
nhân làm việc trong xưởng sản xuất.
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Lượng bụi phát sinh trong xưởng sản xuất gây ô nhiễm môi trường không khí,
gây thất thoát nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng là khu vực xưởng
xưởng sản xuất, ít có khả năng phát tán rộng ra môi trường xung quanh. Mặc dù vậy,
cần có các biện pháp thu hồi bụi giảm định mức tiêu thụ nguyên liệu đầu vào đồng thời
cải thiện môi trường làm việc.
Biện pháp giảm thiểu bụi từ công đoạn nhập liệu, nghiền, phối trộn, tạo hạt:

- Công đoạn nghiền, trộn: Nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện
đại; công đoạn nghiền, trộn được thực hiện khép kín không phát sinh bụi, khí thải ra
môi trường xung quanh.

- Khu vực nhập liệu: Khu vực nạp liệu của dự án được với băng tải được đặt âm
bên dưới nhằm hạn chế tối đa bụi phát sinh từ quá trình nhập liệu phát tán ra môi
trường xung quanh.

Hình 4. 4 Hệ thống nạp liệu của dự án
- Công đoạn tạo hạt: Công đoạn tạo hạt của dự án được thực hiện trong ống

quay tạo hạt kín, không để bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
Biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi, ống sấy nóng và ống sấy
nguội 
Khí thải phát sinh từ công đoạn đốt than của lò hơi được quạt hút thu gom về hệ

thống hệ thống xử lý bụi gồm Cylone, bể bê tông trầm lắng khô số 1 và bể trầm lắng
ướt. Hệ thống thu gom gồm đường ống đấu nối trực tiếp vào máy, đường ống thu gom
chung, quạt hút.

Hệ thống thu gom, xử lý khí thải ống sấy nóng và ống sấy nguội có nguyên lý
vận hành giống nhau. 
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Khí thải sau qua ống sấy nóng và ống sấy nguội được dẫn qua Cyclone, tại đây
theo lực ly tâm của dòng khí khi chuyển động quanh trục, theo lực quán tính bụi có
kích thước lớn sẽ được tách ra khỏi dòng khí thải.

Sau đó, dòng khí thải được dẫn sang hệ thống bể bê tông trầm lắng khô theo
nguyên lý trọng lực (ống sấy nóng và lò hơi sử dụng cùng bể bê tông trầm lắng khô số
1), hạt lắng xuống, dòng khí đến tiếp trầm lắng ướt và tiếp xúc với nước làm cho bụi
phân bị giữ lại trong nước, khí sạch theo ống khói cao 17 m thoát ra ngoài.

Hiệu quả lọc đạt tới 99% và lọc được tất cả các hạt rất nhỏ. Bụi thu gom từ bể
lắng bụi được tái sử dụng sản xuất.

Hệ thống xử lý bụi tại mỗi bể bê tông trầm lắng gồm có 03 ngăn hoạt động theo
nguyên lý trọng lực, 1 tháng vệ sinh 1 lần.

Khí thải sau khi qua hệ thống lắng trọng lực, tiếp tục được đưa sang tháp hấp
thụ bằng nước. Khí thải đi từ dưới lên, nước được phun từ trên xuống thông qua các
béc  phun  trên  đỉnh  dưới  dạng  phun  sương.  Khí  thải  sau  xử  lý  đạt  QCVN
19:2009/BTNMT, cột B thoát  ra môi  trường qua ống khói cao 17 m, đường kính
miệng ống khói 1,0 m có tọa độ X= 1.531.072; Y= 588.405. Trong quá trình vận hành,
nước thường xuyên được bổ sung để đảm bảo nồng độ hấp thụ khí thải. Toàn bộ nước
thải từ bể hấp thụ sẽ được xử lý sơ bộ qua bể lắng trước khi đấu nối về hệ thống thu
gom nước thải của KCN.
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Hình 4. 5 Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý khí thải của dự án
Tổng công suất  của hệ thống thu gom, xử lý khí thải  của dự án là 50.000

m3/giờ.
Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý khí thải bao gồm:

Bảng 4. 5 Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý khí thải

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng

1
Quạt hút khí
thải sấy nóng

-  Cánh ly tâm: 5mm-inox 304

-  Thân quạt:  CT38

-  Trục ly tâm: C45

-  Bạc đạn:  Koyo nhật

-  Chân đế:  U 120-CT38

-  Mô tơ 3 pha 1400 vòng/ phút, 75HP

01

2 Quạt hút khí
thải sấy
nguội

-  Cánh ly tâm: 5mm-inox 304

-  Thân quạt CT38

-  Trục ly tâm C45

-  Bạc đạn Koyo Nhật

-  Chân đế  U 120-CT38

01
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-  Mô tơ 3 pha 1400 vòng/ phút, 60HP

3
Quạt hút khí
thải lò hơi

-  Cánh ly tâm: 5mm-inox 304

-  Thân quạt CT38

-  Trục ly tâm C45

-  Bạc đạn Koyo Nhật

-  Chân đế  U 120-CT38

-  Mô tơ 3 pha 1400 vòng/ phút, 20HP

01

4
Cyclone lắng

bụi

-  Cánh ly tâm 5mm-inox 304

-  Thân quạt CT38

-  Trục ly tâm C45

-  Bạc đạn Koyo nhật

-  Chân đế U 120-CT38

-  Mô tơ 3 pha 1400 vòng / phút, 60 HP

- Kích thước : dài 2 mét , rộng 2 mét , cao 6.2
mét

- Chất liệu : Thép CT3 dầy 6 mm

02

5
Bể lắng bụi

khô
- Tường 200mm , cột bê tông cốt thép

- Kích thước: 3,5x3m cao 4m
02

6
Bể lắng bụi

ướt
- Tường 200mm , cột bê tông cốt thép

- Kích thước: 3,5x3m cao 4m
01

7 Ống thải
- Kích thước: D1,0m, cao 17m

- Vật liệt: thép
01

Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
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Minh họa Cyclone lắng bụi Minh họa cụm bể lắng bụi
Hình 4. 6 Hình ảnh minh họa hệ thống XLKT của dự án

4.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
a. Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn và độ rung
Trong quá trình sản xuất của nhà máy, tiếng ồn phát sinh từ việc vận hành của

các thiết bị máy móc. Để giảm thiểu tiếng ồn, nhà máy sẽ thực hiện một số biện pháp
khắc phục như sau:

- Xưởng sản xuất luôn duy trì đảm bảo kín, đóng các cửa tại các khu vực tiếp
giáp với các đối tượng xung quanh có phát sinh tiếng ồn lớn, hạn chế tối đa âm thanh
máy móc, thiết bị phát ra bên ngoài.

- Khu vực văn phòng làm việc luôn được duy trì lớp cửa kính để hạn chế bụi và
tiếng ồn do quá trình sản xuất gây ra.

- Công nhân vận hành trực tiếp được trang bị bảo hộ lao động, bố trí thời gian
làm việc xen kẽ để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị và cho dầu bôi trơn.
- Móng máy luôn đảm bảo xây dựng đủ khối và có biện pháp chống rung phù

hợp; luôn bảo trì, bảo dưỡng hạn chế thấp nhất tình trạng xuống cấp, hư hỏng.
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- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào nhà máy phải hạn chế tốc độ,
tắt máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu.

- Chăm sóc cây xanh trong mặt bằng nhà máy đảm bảo duy trì mật độ cây xanh
theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo cây xanh luôn phát triển xanh tốt, tán che phủ lớn
để đảm bảo môi trường vi khí hậu.

b. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt
Hoạt động của nhà máy không có công đoạn sây nguyên liệu nên nhiệt chỉ ảnh

hưởng đến môi trường lao động vào những ngày thời tiết khô hanh. Do vậy, biện pháp
cơ bản nhất để khống chế ô nhiễm nhiệt Công ty sẽ duy trì áp dụng trong suốt quá
trình hoạt động của nhà máy là:

- Luôn đảm bảo thông thoáng bên trong khu vực xưởng sản xuất, trần mái nhà
xưởng cao thoáng, có các cửa chính thông gió tự nhiên.

- Đặt bổ sung quạt công nghiệp di động tại các vị trí ít thông thoáng trong phân
xưởng sản xuất nhằm đảm bảo lưu thông gió cục bộ tại từng khu vực sản xuất.

- Khu vực văn phòng điều hành được xây dựng tách riêng và lắp đặt các máy
điều hòa không khí.
4.2.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn hoạt động:

a. Sự cố cháy nổ
Để phòng ngừa cháy nổ, Chủ dự án sẽ duy trì thực hiện các giải pháp như:
- Áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện tuyên truyền

giáo dục cho CBCNV; duy trì thành lập đội phòng chống cháy nổ đảm bảo công tác
PCCC cho toàn bộ nhà máy.

- Xây dựng nội quy PCCC và cứu nạn cứu hộ, nội quy sử dụng điện tại nhà máy
và niêm yết tại bảng tin của Công ty.

- Phối hợp cùng cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương tiến hành thiết lập
cụ thể các biện pháp phòng cháy chữa cháy; niêm yết bảng nội quy và tiêu lệnh phòng
cháy chữa cháy, bố trí các bảng hiệu này ở từng hạng mục công trình; đồng thời định
kỳ tổ chức các buổi huấn luyện về PCCC cho tất cả các cán bộ, công nhân trong nhà
máy.

- Bảo dưỡng định kỳ/hoàn thiện hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động trong
nhà máy theo quy định hiện hành (nếu có); duy trì bố trí phương tiện chữa cháy cầm
tay tại khu vực văn phòng và khu vực nhà xưởng.

- Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong kho chứa riêng,
tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

- Trong khu vực có thể gây cháy, nghiêm cấm công nhân không được hút thuốc,
không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện…
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- Đối với các thiết bị điện thực hiện các biện pháp sau:
+ Duy trì, đặt thêm thiết bị bảo vệ như aptomat cho đường dây điện chính, cho

từng đường dây điện phụ, cho đến các thiết bị có công suất lớn đối với các tuyến phát
sinh mới).

+ Lắp đặt dây dẫn điện đảm bảo đủ khả năng tải dòng điện đến các thiết bị,
dụng cụ điện mà nó cung cấp.

+ Phổ biến cho công nhân khi xảy ra cháy do chập điện phải nhanh chóng cắt
cầu dao điện tổng, báo cho mọi người xung quanh biết, báo cảnh sát PCCC và dùng
phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt điện

b. An toàn lao động
Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố tai nạn lao động, Công ty sẽ duy trì áp dụng

một số biện pháp sau:
- Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề và kiến thức về an toàn lao động.
- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân về các quy tắc an toàn trong sản

xuất công nghiệp và khi tham gia giao thông.
- Sắp xếp khu vực chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc, thiết bị gọn gàng.

Tùy theo từng loại hàng khác nhau mà có thể bố trí chiều cao khác nhau.
- Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu vào kho: yêu cầu công nhân

phải sử dụng thành thạo các thiết bị, xe nâng, chuyên chở phù hợp, không vượt quá tải
trọng.

- Tại các khu vực có nguồn nhiệt cao, nguồn điện, tại khu vực có khả năng đổ ngã,
… dễ gây tai nạn lao động thì sẽ đặt biển báo hướng dẫn vận hành và đề phòng sự cố, tai
nạn.

- Thường xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ tiềm ẩn gây tai
nạn lao động để kịp thời khắc phục và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra.

- Tuân thủ quy trình hoạt động của các máy móc tại nhà máy.
c. Biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố hệ thống thu gom, xử lý bụi
-  Thường xuyên kiểm tra chế độ vận hành của các hạng mục công trình để

nhanh chóng phát hiện ra sự cố;
-  Trang bị những thiết bị dự phòng để thay thế kịp thời như quạt hút, đường

ống, van, bơm…
- Đào tạo kiến thức cho nhân viên phụ trách;
- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của

hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất;
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- Khi hệ thống xử lý bụi gặp sự cố (hư hỏng, không hoạt động) thì chủ dự án sẽ
ngưng hoạt động hệ thống để khắc phục, sửa chữa kịp thời, sau khi sửa chữa xong sẽ
hoạt động trở lại.

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố đối với bể tự hoại: 
Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ,

tránh các sự cố có thể xảy ra như:
-  Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến  chất thải không tiêu thoát

được. Do đó, thực hiện giải pháp thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát. 
- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi
hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

-  Bể tự hoại đầy  phải thuê đơn vị chức năng đến hút  và vận chuyển đi xử lý
theo quy định. 

e. Biện pháp giảm thiểu sự cố rò rỉ, tràn đổ chất thải nguy hại
Xây dựng gờ bao xung quanh khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; và bố trí các

thùng chứa chất lỏng phải có nắp đậy kín; bố trí thùng chứa cát hoặc mùn cưa, xẻng,
bình chữa cháy bên cạnh kho chất thải nguy hại để ứng phó phòng khi sự cố xảy ra.
4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
4.3.1. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của dự án:

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải tại công đoạn đốt than của lò hơi; khu vực ống sấy
nóng và khu vực ống sấy nguội.

- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường.
- Kho chứa chất thải nguy hại.

           - Kho chứa chất thải sinh hoạt.
4.3.2. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi
trường

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, Công ty sẽ đầu tư kinh phí cho các
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
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Bảng 4. 6 Kinh phí dự kiến cho biện pháp bảo vệ môi trường

STT Công trình, biện pháp
Kinh phí tạm tính 

(triệu đồng)

1
Trang bị dụng cụ chứa chất thải rắn sinh hoạt,
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải
nguy hại.

10

2 Hệ thống thông thoáng nhà xưởng 100

3
Bảo trì, sửa chữa, trang bị thêm các trang thiết bị
chống sét, PCCC

500

4 Công tác quản lý bảo vệ môi trường hàng năm 30

5 Lắp đặt hệ thống xử lý bụi khu vực sản xuất 1.200

Tổng 1.840
 (Nguồn: Công ty TNHH TM Hoàng Phong)

4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
a. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn thi công xây dựng bổ sung
và lắp đặt máy móc thiết bị:

Để đảm bảo các công tác về an toàn môi trường trong giai đoạn này, ngay từ
đầu khi ký hợp đồng với nhà thầu thi công, chủ đầu tư sẽ đưa ra các điều khoản về
công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng, cải tạo và yêu cầu cam
kết tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đưa ra.

Đồng thời chủ đầu tư sẽ bố trí từ 01 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo
dõi các công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công
xây dựng.
b. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn hoạt động:

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Phong chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ
môi trường trước pháp luật và trực tiếp tổ chức thực hiện.

Tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc ở nhà máy vừa sản xuất, vừa thực
hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, bố trí 01 người chuyên trách thực
hiện công tác giám sát, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải, nhằm để công tác
quản lý chất thải được thường xuyên, chặt chẽ, phát hiện sớm những vấn đề xảy ra để
có hướng xử lý sớm nhất, bảo vệ môi trường trong cả quá trình vận hành nhà máy.

Cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của nhà máy. 
- Giám sát việc vận hành hệ thống xử lý chất thải và công tác quản lý chất thải

của Nhà máy.
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- Thu thập, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan phục vụ công tác quản lý,
giám sát môi trường của nhà máy.

- Giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống xử lý để đảm bảo
hệ thống luôn vận hành tốt, đầu ra đảm bảo quy chuẩn đề ra.
4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
4.4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự:
- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động

của dự án.
- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.
- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian,

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động
- Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì

vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác
động xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi.
4.4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá

Các đánh giá sử dụng trong báo đề xuất cấp giấy phép môi trường này đều dựa
theo các tài liệu có tính pháp lý, có tính khoa học và độ chính xác cao. Việc đánh giá
về các nguồn thải đều dựa theo các số liệu tính toán từ thực tế dự án, các tài liệu quy
chuẩn về định mức nguồn thải như WHO, QCVN, TCVN. Các công thức sử dụng
trong tính toán đều được các chuyên gia của Việt Nam và Thế giới về các lĩnh vực
chuyên ngành đưa ra từ các công trình nghiên cứu, thực nghiệm. Tuy nhiên, một số
các đánh giá khác đang ở mức dự báo, vì vậy trong quá trình đi vào hoạt động từ các
số liệu quan trắc được cập nhật, những dự báo này sẽ cần được điều chỉnh cho sát với
thực tế hơn.

Các dự báo, đánh giá nêu trong báo cáo là những dự báo, đánh giá khả năng xảy
ra lớn nhất và gây tác động đến môi trường lớn nhất để làm căn cứ đề xuất các biện
pháp giảm thiểu.

Các kết quả tính toán về tổng lượng, tải lượng các loại chất thải phát sinh đều
dựa vào các quy định đã được áp dụng nhiều trong lĩnh vực, dựa vào tính toán thực tế
nên có độ chính xác, tin cậy cao.

Về các rủi ro, sự cố đang mang tính dự báo, các dự báo được đánh giá là lớn
hơn mức có thể xảy ra.

- Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo: Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham
khảo trên đều được tham chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại
Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và
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tham khảo tại  các trường Đại học như: Đại học Bách khoa Hà Nội,  Đại học Xây
dựng,... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực dự án được
thu thập, khảo sát từ cơ quan chính quyền cung cấp nên kết quả cũng đáng tin cậy.

- Về nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:
+  Thực  hiện  đầy  đủ  theo  hướng  dẫn  của  nghị  định  08/2022/NĐ-CP  ngày

10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2022.
+ Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro

về sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án.
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CHƯƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

Không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo
quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được
đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa, không xả
ra môi trường). 
5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:
a. Nguồn phát sinh khí thải tại nhà máy bao gồm:
 - Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn đốt than của lò hơi;

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ ống sấy nóng;
- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ ống sấy nguội;

b. Dòng khí thải:
 Các dòng khí thải số 01, 02, 03 tương ứng với 1 ống thải tại miệng thoát chung

sau 03 hệ thống xử lý bụi phát sinh tại khu vực lò hơi, ống sấy nóng và ống sấy nguội.
c. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 

Tổng lưu lượng dòng khí thải sau hệ thống xử lý bụi phát sinh tại khu vực lò
hơi, ống sấy nóng và ống sấy nguội thải ra môi trường không khí bên ngoài trong thời
điểm hoạt động phát thải lớn nhất là: 50.000m3/giờ.
d. Các chất ô nhiễm khí thải và giá trị giới hạn: 

- Các chất ô nhiễm: Bụi tổng.
- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1 và
Kv = 1. Các giá trị giới hạn cụ thể như sau:

Bảng 5. 1 Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm không khí

STT Thông số phân tích Đơn vị đo Giá trị giới hạn cho phép

1 Bụi mg/Nm3 200
e. Vị trí, phương thức xả khí thải

- Vị trí xả thải: 
Tại 01 miệng ống thoát chung sau hệ thống xử lý bụi phát sinh tại 03 khu vực lò

hơi, ống sấy nóng và ống sấy nguội, tọa độ: X = 1530975; Y = 588676 (theo hệ tọa độ
VN2000, kinh tuyến 108015’, múi chiếu 30)

- Phương thức, chế độ xả khí thải: Xả gián đoạn theo ca sản xuất (cưỡng bức
bằng quạt hút)

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 69 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: Nhà máy sản xuất phân bón

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 01: tại máy nghiền;
- Nguồn số 02: tại máy phối trộn nguyên liệu;

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:
- Nguồn số 01: tọa độ  X = 1530976  ; Y = 588671;
- Nguồn số 02: tọa độ  X = 1530971  ; Y = 588628;

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và
QCVN  26:2010/BTNMT-Quy  chuẩn  kỹ  thuật  quốc  gia  về  tiếng  ồn;  QCVN
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

TT
Từ 6 giờ đến 21

giờ (dBA)
Từ 21 giờ đến 6

giờ (dBA)

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Ghi chú

1 70 55 - Khu vực thông thường
3.2. Độ rung:

TT

Thời gian áp dụng trong ngày và
mức gia tốc rung cho phép (dB)

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Ghi chú
Từ 6 giờ đến 21

giờ
Từ 21 giờ đến 6

giờ
1 70 60 - Khu vực thông thường
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
CHẤT THẢI VÀ CHUƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRUỜNG CỦA DỰ ÁN
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án
6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cụ thể
như sau:

Bảng 6. 1Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm

STT Hạng mục công trình 
Thời gian lắp đặt dự kiến

Thời gian dự kiến vận
hành thử nghiệm dự kiến

Khởi công Hoàn thành Bắt đầu Kết thúc

1
Hệ thống xử lý bụi tại
lò hơi 

01/2024 08/2024 01/09/2024 30/12/2024

2
Hệ thống xử lý bụi tại
ống sấy nóng

07/2024 08/2024 01/09/2024 30/12/2024

3
Hệ thống xử lý bụi tại
ống sấy nguội

07/2024 08/2024 01/09/2024 30/12/2024

Công suất dự kiến đạt được của hệ thống xử lý: 80% công suất thiết kế của hệ
thống.
6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình,
thiết bị xử lý chất thải

Căn  cứ  theo  khoản  5,  điều  21  của  thông  tư  02/2022/TT-BTNMT  ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều
của luật bảo vệ môi trường thì Chủ dự án được quyết định không lấy mẫu trong giai
đoạn điều chỉnh hiệu suất.

Tần suất quan trắc: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận
hành ổn định.
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Bảng 6. 2 Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý bụi
trong dây chuyền sản xuất

STT
Thời gian
lấy mẫu

Thông số
quan trắc

Loại
mẫu

Vị trí lấy mẫu

1 16/11/2024 Bụi tổng Mẫu đơn

Tại 01 ống thoát chung sau hệ thống
xử lý bụi  phát  sinh  tại  khu vực lò
hơi,  tọa  độ:  X  =  1530975;  Y  =
588676

2 17/11/2024 Bụi tổng Mẫu đơn

Tại 01 ống thoát chung sau hệ thống
xử lý bụi  phát sinh  tại khu vực ống
sấy nóng, tọa độ: X = 1530975; Y =
588676

3 18/11/2024 Bụi tổng Mẫu đơn

Tại 01 ống thoát chung sau hệ thống
xử lý bụi  phát sinh  tại khu vực ống
sấy nguội, tọa độ: X = 1530975; Y =
588676

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1 và Kv = 1.
6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến
phối hợp thực hiện kế hoạch

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích Môi trường
Phương Nam.

- Địa chỉ: Số 1358/21/5G Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí
Minh.

- Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động
dịch vụ quan trắc môi trường.
6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
- Quan trắc nước thải: 

Căn cứ theo khoản 2, điều 97 quan trắc nước thải của nghị định 08/2022/NĐ-
CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi
trường thì dự án thuộc cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung nên được
miễn quan trắc định kỳ.
- Quan trắc khí thải công nghiệp: 

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, khoản 2, điều 98 và tại mục 9 của Phụ lục XXIX
dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 72 
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phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ ban hành kèm theo nghị
định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường thì Cơ sở thuộc đối tượng (cột 5, cột 6) theo khoản 2,
điều 98 và mục 9 tại phụ lục XXIX (cụ thể lưu lượng khí thải của dự án 50.000 m3/h)
nên Dự án thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ đối với khí thải và không thuộc đối
tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động.

6.2.1. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: không có
6.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động,
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ
dự án: 
Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

 Quan trắc chất lượng khí thải
 Vị trí giám sát: 01 ống thoát chung sau hệ thống xử lý bụi phát sinh tại khu vực lò

hơi, khu vực ống sấy nóng và khu vực ống sấy nguội.  
 Thông số giám sát: Bụi tổng.
 Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.
 Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc môi trường hằng năm được trình bày
trong bảng sau: 
STT Nội dung Đơn vị Chi phí 

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 20

2 Giám sát chất thải sinh hoạt triệu đồng/năm 6

3 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 5

Tổng cộng Triệu đồng 31

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 73 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: Nhà máy sản xuất phân bón

CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Các thông tin, số liệu được nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường

là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật của Việt Nam.

Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi
trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp
luật Việt Nam, bao gồm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề

xuất cấp giấy phép môi trường này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên quan
đến dự án;

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của dự án gây nên;
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công

nhân trong quá trình xây dựng bổ sung, lắp đặt máy móc thiết bị và khi đi vào hoạt
động;

- Chấp hành chế độ kiểm tra,  thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi
trường;

- Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:
+ Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc

phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;
+ Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân sống
gần KCN Nhơn Hòa;

+ Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu
cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan
khác;

+ Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu
để xảy ra sự cố môi trường.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.

- Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn xây dựng bổ sung, lắp đặt
máy móc, thiết bị và giai đoạn đi vào hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 74 
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PHỤ LỤC I
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 75 
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PHỤ LỤC II
MỘT SỐ BẢN VẼ

Địa điểm thực hiện: Lô D1.1.2, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 76 

























ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:           /QĐ-UBND      Bình Định, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 

xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhơn Hòa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-C  ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 

đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BTNMT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hòa mở rộng về phía Đông Nam tỉnh 

Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 

Nhơn Hòa; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 130/TTr-BQL ngày 

25/8/2020.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2000, với các nội dung như sau:  

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Khu công nghiệp Nhơn Hòa.  

2. Phạm vi ranh giới và diện tích điều chỉnh quy hoạch: 

a) Phạm vi ranh giới: Địa điểm khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc 

phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, với giới cận như sau: 

- Phía Bắc giáp với Quốc lộ 19. 
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- Phía Tây giáp sông An Tượng và đất trồng mía, ruộng lúa. 

- Phía Đông giáp ruộng trồng lúa và núi Thơm  

- Phía Nam giáp suối Yến. 

b) Tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch: Giữ nguyên diện tích là 282,01ha theo 

Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh. 

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch: 

- Tuân thủ theo tính chất của đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-CTUBND ngày 21/01/2011 và 

Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 23/5/2017. 

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm mục tiêu cập nhật các thay đổi để phù 

hợp với tình hình thực tế. 

- Đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng với các dự án lân cận. 

- Làm cơ sở lập dự án đầu tư, triển khai xây dựng và quản lý theo quy hoạch. 

4. Nội dung điều chỉnh:  

Tổng diện tích quy hoạch không thay đổi: 282,01ha theo quy hoạch đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, chỉ điều 

chỉnh phân khu chức năng sử dụng đất, không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của 

Khu công nghiệp đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh Khu C, Khu D3 từ ngành nghề chế biến thức ăn gia súc thành 

ngành nghề cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, may mặc. 

- Điều chỉnh Khu E: Bổ sung thêm ngành nghề giết mổ gia súc gia cầm, chế 

biến thủy sản, cùng với chức năng chế biến nông - lâm sản đã được phê duyệt. 

5. Quy hoạch sử dụng đất:  

Tổng diện tích quy hoạch sau khi điều chỉnh là 282,01ha, cơ cấu sử dụng đất 

giữ nguyên theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh: 

Bảng cơ cấu sử dụng đất tổng hợp: 

Stt Loại đất 

Quy hoạch đã 

phê duyệt 

Quy hoạch  

điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

1 Đất khu trung tâm 6,01 2,13 6,01 2,13 

2 Đất xây dựng nhà máy 211,39 74,96 211,39 74,96 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 3,57 1,26 3,57 1,26 

4 Đất cây xanh kênh mương 35,16 12,47 35,16 12,47 

5 Đất giao thông 25,88 9,18 25,88 9,18 

  Tổng cộng 282,01 100 282,01 100 
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Điều chỉnh phân khu chức năng sử dụng đất tại Khu C (C1-C3), Khu D (D3) 

và Khu E, cụ thể như sau:  

Bảng tổng hợp phân khu chức năng: 

Stt Tên lô 

Diện 

tích 

(ha) 

Phân khu chức năng 

Theo Quyết định số 

1785/QĐ-UBND ngày 

23/5/2017 của UBND tỉnh 

 Quy hoạch điều chỉnh 

1 Khu C 

10,18  Chế biến thức ăn gia súc  

 Cơ khí  

  C1-C3 

 Vật liệu xây dưng  

 Chế biến nông sản  

 May mặc  

2 Khu D 37,48 

 Chế biến nông lâm sản 

và sản xuất phân bón, chế 

biến thức ăn gia súc, kho 

chứa nông sản  

 Chế biến nông lâm sản và 

sản xuất phân bón, chế biến 

thức ăn gia súc, kho chứa 

nông sản, cơ khí, vật liệu 

xây dựng, chế biến nông 

sản, may mặc. 

 
Khu D3 6,07  Chế biến thức ăn gia súc  

 Cơ khí  

 Vật liệu xây dưng  

 Chế biến nông sản  

 May mặc  

3 Khu E 47,63 Chế biến nông - lâm sản 

Chế biến nông - lâm sản 

Giết mổ gia súc gia cầm 

Chế biến thủy sản 

 Tổng diện tích 

điều chỉnh 
101,36     

Các phân khu chức năng khác và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn giữ 

nguyên theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa có trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan liên quan công bố công khai nội dung điều chỉnh quy 

hoạch đã được phê duyệt; triển khai xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh và theo 

đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.  

 2. Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện quy hoạch điều chỉnh, đầu tư xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh đã được 

phê duyệt và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước. 
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 Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 112/QĐ-CTUBND 

ngày 21/01/2011 và Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; 

Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu 

công nghiệp Nhơn Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

  KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- PVP QT; 

- Lưu: VT, K6 (11b). 

    

 

 

 

 

  Nguyễn Phi Long 
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